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DANH MỤC VIẾT TẮT 

GTGT  Giá trị gia tăng 

TSCĐ Tài sản cố định 

CCDC  Công cụ dụng cụ 

BHYT Bảo hiểm y tế 

BHXH Bảo hiểm xã hội 

BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 

NSNN Ngân sách nhà nước 

TK Tài khoản 

TNDN Thu nhập doanh nghiệp 

BH Bán hàng 

CCDV Cung cấp dịch vụ 

LNKT Lợi nhuận kế toán 

TNHH TM & DV Trách nhiệm hữu hạn thương mại & dịch vụ 

KPCĐ Kinh phí công đoàn 

 

  



 

xii 

LỜI CẢM ƠN 

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp, em đã nhận 

được sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi từ quý thầy cô, gia đình, bạn bè 

và đơn vị thực tập. Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến 

tất cả những người đã hỗ trợ em hoàn thành khóa luận này. 

Trước hết, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiến 

trúc Đà Nẵng, quý thầy cô Khoa Kinh tế đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em 

những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian học tập tại 

trường. Những kiến thức đó là nền tảng quan trọng giúp em hoàn thành khóa luận 

cũng như phục vụ cho công việc trong tương lai. 

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Thị Thanh Phương, 

người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo, góp ý và định hướng cho em trong 

suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp. 

Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc cùng toàn thể anh chị nhân viên 

Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân đã nhiệt tình hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho 

em trong thời gian thực tập tại Công ty. Những kinh nghiệm thực tế và các thông tin 

được cung cấp đã giúp em có cơ hội vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, đồng 

thời hoàn thành tốt nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân và bạn bè đã luôn 

động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập và 

thực hiện khóa luận. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, song do hạn chế về thời 

gian, kiến thức và kinh nghiệm thực tế nên khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót. 

Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để đề tài được 

hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với 

sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Để tồn tại và phát triển bền vững, doanh nghiệp 

không chỉ cần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà còn phải tổ chức tốt công 

tác quản lý tài chính và kế toán. Trong đó, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh là một bộ phận quan trọng của hệ thống kế toán doanh nghiệp, có vai 

trò phản ánh toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh, cung cấp thông tin phục vụ 

cho công tác quản lý và ra quyết định của nhà quản trị. 

Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh là những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp 

phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Việc tổ chức 

hạch toán chính xác, đầy đủ và kịp thời các khoản doanh thu, chi phí không những 

giúp doanh nghiệp đánh giá đúng hiệu quả kinh doanh mà còn là cơ sở để thực hiện 

các nghĩa vụ đối với Nhà nước và xây dựng các chiến lược phát triển trong tương lai. 

Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

kinh doanh vật liệu và thiết bị xây dựng. Trong những năm qua, Công ty đã không 

ngừng phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh. Vì vậy, việc tổ chức công tác kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 

đối với việc quản lý hoạt động kinh doanh cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn 

lực của doanh nghiệp. 

Nhận thức được tầm quan trọng đó, kết hợp với những kiến thức đã được học 

tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và quá trình thực tập thực tế tại Công ty TNHH 

TM & DV Hoa Vân, em đã lựa chọn đề tài: 

“Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH 

TM & DV Hoa Vân” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân. 

2.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại Công ty TNHH TM & DV Hoa 

Vân. 
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Về nội dung: Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. 

Về thời gian: Số liệu sử dụng trong đề tài được thu thập từ hoạt động thực tế 

của Công ty trong năm 2025. 

3. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 

Để thực hiện đề tài, em đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập các tài liệu, chứng từ kế toán, sổ sách 

kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan tại Công ty TNHH TM & DV Hoa 

Vân. 

Phương pháp quan sát thực tế: Quan sát trực tiếp quá trình xử lý chứng từ, ghi 

sổ kế toán và lập báo cáo tại đơn vị thực tập. 

Phương pháp thống kê và tổng hợp: Tổng hợp số liệu thu thập được nhằm phục 

vụ cho việc phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán tại Công ty. 

Phương pháp so sánh và đối chiếu: So sánh giữa lý luận đã học với thực tiễn 

áp dụng tại doanh nghiệp để đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong công tác kế toán. 

Phương pháp phân tích: Phân tích số liệu và các nghiệp vụ kế toán phát sinh 

nhằm làm rõ thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty. 

4. Cấu trúc của đề tài 

Ngoài phần Lời cảm ơn, Mục lục, Danh mục từ viết tắt, Danh mục bảng biểu, 

Danh mục sơ đồ, Kết luận và Tài liệu tham khảo, nội dung chính của khóa luận được 

kết cấu thành 03 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. 

Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân. 

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân.
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

1.1. Kế toán hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ 

1.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

1.1.1.1. Khái niệm bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Căn cứ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 14, khái niệm doanh thu 

được định nghĩa như sau: 

“Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ 

kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh 

nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.” 

1.1.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu 

Căn cứ theo quy định tại khoản 1.2 Điều 57 Thông tư 133/2016/TT-BTC về 

điều kiện ghi nhận doanh thu như sau: 

• Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng:  

Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn các 

điều kiện sau: 

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền 

sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua; 

 - Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu 

hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người 

mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa, đã mua theo những điều kiện cụ thể, 

doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn 

tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa (trừ trường hợp 

khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ 

khác); 

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 

- Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

• Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ: 

Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn 

các điều kiện sau: 
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- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người 

mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp 

chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người 

mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp; 

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch 

vụ đó; 

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo; 

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao 

dịch cung cấp dịch vụ đó. 

1.1.1.3. Các phương thức bán hàng 

Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, việc lựa chọn 

phương thức bán hàng phù hợp có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình tiêu thụ hàng 

hóa, tốc độ thu hồi vốn và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tùy thuộc vào đặc 

điểm hàng hóa, quy mô kinh doanh, đối tượng khách hàng và điều kiện thị trường mà 

doanh nghiệp có thể áp dụng nhiều phương thức bán hàng khác nhau. 

Trong thực tế, các doanh nghiệp thương mại thường áp dụng các phương thức 

bán hàng chủ yếu sau: 

a. Bán buôn hàng hóa 

Bán buôn là phương thức bán hàng với khối lượng lớn cho các tổ chức trung 

gian như doanh nghiệp thương mại khác, đại lý, nhà phân phối hoặc các đơn vị sản 

xuất để tiếp tục bán lại hoặc phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. 

Đặc điểm của bán buôn là hàng hóa được bán với số lượng lớn, giá bán thường 

thấp hơn so với bán lẻ và quá trình thanh toán thường thực hiện thông qua chuyển 

khoản hoặc công nợ. 

Bán buôn hàng hóa thường được thực hiện theo hai hình thức: 

- Bán buôn qua kho: Là hình thức bán buôn mà hàng hóa được xuất trực tiếp 

từ kho của doanh nghiệp cho khách hàng. Sau khi khách hàng nhận hàng và chấp 

nhận thanh toán, hàng hóa được coi là đã tiêu thụ và doanh thu được ghi nhận. 

- Bán buôn vận chuyển thẳng: Trong trường hợp này, hàng hóa được mua 

từ nhà cung cấp và giao thẳng cho khách hàng mà không qua kho của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp đóng vai trò trung gian trong quá trình mua và bán hàng hóa. Phương 

thức này giúp giảm chi phí lưu kho, chi phí vận chuyển và tăng tốc độ lưu chuyển 



 

3 

hàng hóa. 

b. Bán lẻ hàng hóa 

Bán lẻ là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng với 

khối lượng nhỏ nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân hoặc hộ gia đình. 

Phương thức bán lẻ thường được áp dụng tại: Cửa hàng bán lẻ; Siêu thị; 

Trung tâm thương mại; Cửa hàng tiện lợi. 

Đặc điểm của bán lẻ là: 

• Khối lượng mỗi lần bán nhỏ 

• Giá bán thường cao hơn bán buôn 

• Thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt hoặc thanh toán điện tử 

• Doanh thu phát sinh thường xuyên và liên tục 

Bán lẻ đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng 

cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

c. Bán hàng qua đại lý, ký gửi 

Đây là phương thức bán hàng mà doanh nghiệp giao hàng cho các đại lý hoặc 

đơn vị trung gian để bán hộ. Đại lý thực hiện việc bán hàng theo giá và điều kiện do 

doanh nghiệp quy định và được hưởng một khoản hoa hồng đại lý. 

Trong phương thức này: 

• Hàng hóa vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp cho đến khi được 

bán cho khách hàng cuối cùng. 

• Doanh thu chỉ được ghi nhận khi đại lý bán được hàng và báo cáo lại 

cho doanh nghiệp. 

Phương thức bán hàng qua đại lý giúp doanh nghiệp: 

• Mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa 

• Tiết kiệm chi phí bán hàng 

• Tiếp cận thị trường mới nhanh hơn 

d. Bán hàng trả chậm, trả góp 

Bán hàng trả chậm, trả góp là phương thức bán hàng mà người mua thanh toán 

tiền hàng nhiều lần trong một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận giữa hai 
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bên. 

Đặc điểm của phương thức này là: 

• Khách hàng được nhận hàng trước và thanh toán sau 

• Giá bán trả góp thường cao hơn giá bán trả tiền ngay 

• Phần chênh lệch được xem là khoản lãi do trả chậm 

Phương thức này thường được áp dụng đối với các mặt hàng có giá trị lớn 

như: Điện thoại; Máy tính; Thiết bị điện tử; Đồ gia dụng;… 

Việc áp dụng bán hàng trả góp giúp doanh nghiệp kích thích nhu cầu tiêu dùng 

và tăng doanh số bán hàng. 

1.1.1.4. Phương thức thanh toán 

Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, phương thức thanh 

toán là cách thức mà người mua thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền hàng cho doanh 

nghiệp sau khi nhận hàng hóa hoặc dịch vụ. Việc lựa chọn phương thức thanh toán 

phù hợp không chỉ giúp doanh nghiệp thuận lợi trong việc thu hồi vốn mà còn góp 

phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và hạn chế rủi ro trong kinh doanh. 

Hiện nay, các doanh nghiệp thường áp dụng các phương thức thanh toán chủ 

yếu sau: 

a. Thanh toán bằng tiền mặt 

Thanh toán bằng tiền mặt là hình thức thanh toán mà khách hàng trả tiền trực 

tiếp bằng tiền mặt cho doanh nghiệp tại thời điểm mua hàng hoặc sau khi nhận hàng. 

Đặc điểm của phương thức này là: 

• Thủ tục thanh toán đơn giản 

• Thời gian thanh toán nhanh 

• Doanh nghiệp thu tiền ngay sau khi bán hàng 

Phương thức này thường được áp dụng trong hoạt động bán lẻ hoặc các giao 

dịch có giá trị nhỏ. 

Tuy nhiên, thanh toán bằng tiền mặt cũng có một số hạn chế như: 

• Khó kiểm soát dòng tiền 

• Tiềm ẩn rủi ro mất mát tiền mặt 
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• Không phù hợp với các giao dịch có giá trị lớn 

b. Thanh toán qua ngân hàng (chuyển khoản) 

Thanh toán qua ngân hàng là hình thức thanh toán mà người mua thực hiện 

việc chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của mình sang tài khoản của doanh nghiệp. 

Các hình thức thanh toán qua ngân hàng phổ biến gồm: 

• Chuyển khoản 

• Ủy nhiệm chi 

• Ủy nhiệm thu 

• Thanh toán điện tử 

Ưu điểm của phương thức này là: 

• An toàn và minh bạch 

• Dễ dàng kiểm soát và quản lý dòng tiền 

• Phù hợp với các giao dịch có giá trị lớn 

Hiện nay, thanh toán qua ngân hàng ngày càng phổ biến trong các doanh 

nghiệp do tính tiện lợi và độ an toàn cao. 

c. Thanh toán trả chậm 

Thanh toán trả chậm là hình thức thanh toán mà doanh nghiệp cho phép khách 

hàng thanh toán tiền hàng sau một khoảng thời gian nhất định kể từ khi nhận hàng. 

Phương thức này thường áp dụng đối với: 

• Khách hàng quen thuộc 

• Khách hàng có uy tín 

• Các giao dịch bán buôn 

Ưu điểm của phương thức này là giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu 

thụ và duy trì quan hệ lâu dài với khách hàng. 

Tuy nhiên, phương thức này cũng tiềm ẩn rủi ro về công nợ phải thu và khả 

năng thu hồi nợ, do đó doanh nghiệp cần có chính sách quản lý công nợ chặt chẽ. 

d. Thanh toán bù trừ công nợ 

Thanh toán bù trừ công nợ là hình thức thanh toán mà hai bên vừa là người 
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mua vừa là người bán của nhau, do đó các khoản phải thu và phải trả sẽ được đối trừ 

để xác định số tiền còn phải thanh toán. 

Phương thức này giúp: 

• Giảm lượng tiền phải thanh toán 

• Giảm chi phí giao dịch 

• Tăng hiệu quả quản lý công nợ 

Phương thức này thường được áp dụng giữa các doanh nghiệp có quan hệ kinh 

doanh lâu dài. 

1.1.1.5. Chứng từ sử dụng 

• Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hoặc hóa đơn bán hàng 

• Phiếu xuất kho 

• Phiếu thu 

• Giấy báo Có của ngân hàng 

• Hợp đồng kinh tế 

• Biên bản giao nhận hàng hóa 

• Bảng kê bán hàng 

• Các chứng từ liên quan khác 

1.1.1.6. Tài khoản sử dụng 

Theo quy định tại điều 57 thông tư 133/2016/TT-BTC  

Tài khoản 511 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" có 4 tài khoản cấp 

2:  

- Tài khoản 5111: Doanh thu bán hàng hóa  

- Tài khoản 5112: Doanh thu bán các thành phẩm  

- Tài khoản 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ 

- Tài khoản 5118: Doanh thu khác 

❖ Kết cấu của tài khoản:  

Nợ  TK 511 Có 
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Các khoản thuế gián thu phải nộp 

(GTGT, TTĐB, XK, BVMT); 

- Doanh thu hàng bán bị trả lại,giảm giá 

hàng bán, chiết khấu thương mại kết 

chuyển cuối kỳ; 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài 

khoản 911 "Xác định kết quả kinh 

doanh". 

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, bất 

động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của 

doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. 

TK 511 không có số dư cuối kỳ 

1.1.1.7. Phương pháp hạch toán 

a. Bán hàng theo phương thức trực tiếp 

TK 111, 112, 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán tài khoản 511 theo phương thức trực tiếp 

b. Bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 511 TK 131 TK 111, 112 

Doanh thu bán hàng 

hóa, dịch vụ 
Khách hàng thanh toán 

trước và từng đợt 

TK 3331 

TK 515 TK 3387 

Thuế GTGT 

đầu ra 

Lãi trả 

chậm, 

trả góp 

Định kỳ, kết 

chuyển lãi trả 

TK 111, 112, 113 

Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

Kết chuyển doanh thu thuần 

TK 333 

Các khoản thuế phải nộp  

theo phương pháp trực tiếp 

Các khoản thuế phải nộp theo phương pháp khấu trừ 

TK 511 
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Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán TK 511 theo phương thức trả chậm trả góp 

c. Bán hàng theo phương thức qua đại lý, ký gửi 

- Doanh nghiệp giao đại lý ký gửi 

 

 

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán tài khoản 511 doanh nghiệp giao đại lý, ký gửi 

- Doanh nghiệp nhận làm đại lý  

 

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán tài khoản 511 doanh nghiệp nhận làm đại lý 

 

TK 
TK 511 TK 111, 112, 131 TK 6421 

Doanh thu của hàng bán 

Hoa hồng trả cho 

đại lý 

TK 3331 

Thuế GTGT phải nộp TK 1331 

Thuế GTGT 

được khấu trừ 

TK 511 TK 331 TK 111, 112, 131 

Phản ánh số tiền đại lý 

phải trả cho bên giao 

Doanh thu hoa 

hồng bán hàng đại 

lý được hưởng 

TK 3331 

Thuế GTGT đầu ra 

TK 111, 112, 131 

Trả tiền hàng hóa đã 

bán cho bên giao đại lý 
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1.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

1.1.2.1. Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu 

Các khoản giảm trừ doanh thu là tổng hợp các khoản được ghi giảm trừ vào 

tổng doanh thu trong kỳ gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán 

bị trả lại. 

Theo chuẩn mực số 14 – “Doanh thu và thu nhập khác” được ban hành và công 

bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 của Bộ trưởng Bộ tài 

chính: 

- Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho 

khách hàng mua với khối lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi 

trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc cam kết mua, bán hàng. 

- Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém 

phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. 

- Hàng bán bị trả lại: Là khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách 

hàng trả lại và từ chối thanh toán do vi phạm các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng 

kinh tế như hàng kém chất lượng, sai quy cách, chủng loại… 

1.1.2.2. Chứng từ sử dụng 

- Chiết khấu thương mại: Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng; Phiếu thu tiền 

mặt, giấy báo ngân hàng; Một số chứng từ liên quan (nếu có). 

- Giảm giá hàng bán: Bảng kê không đạt chất lượng, qui cách; Hóa đơn GTGT, 

hóa đơn bán hàng; Biên bản điều chỉnh giảm giá… 

- Hàng bán bị trả lại: Văn bản đề nghị trả lại hàng của người mua; Hóa đơn 

của bên mua xuất trả lại hàng đã mua, hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng; Phiếu nhập 

kho… 

1.1.2.3. Tài khoản sử dụng 

Các khoản giảm trừ doanh thu: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, 

hàng bán bị trả lại vào bên nợ tài khoản 511 " Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ" 

1.1.2.4. Phương pháp hạch toán 
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❖ Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

❖ Kế toán các chi phí liên quan: Nhận lại sản phẩm, hàng hóa 

 

Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán kế toán các chi phí liên quan 

❖ Hạch toán chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại 

 

Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán kế toán các chi phí liên quan 

1.1.3. Kế toán giá vốn hàng bán 

1.1.3.1. Nội dung giá vốn hàng bán 

Theo Điều 62 Thông tư 133/2016/BT-BTC tài khoản này dùng để phản ánh trị 

giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của 

sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản 

này còn dùng để phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động 

sản đầu tư như: Chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí cho thuê BĐSĐT theo 

phương thức cho thuê hoạt động; chi phí nhượng bán, thanh lý BĐSĐT…… 

1.1.3.2. Phương pháp tính giá xuất kho 

TK 511 TK 111, 112, 131 

TK 3331 

Các khoản giảm trừ doanh thu: Chiết khấu thương mại, 

hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán 

Thuế GTGT đầu ra 

TK 632 TK 155,156 TK 632 

Giá trị thành phẩm, hàng hóa 

dịch vụ đã bán 

Hàng bán trả lại nhập kho 

TK 111,112,… 
TK 642 TK 911 

Hàng bán bị trả lại  Kết chuyển chi phí quản 

lý kinh doanh  
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Theo quy định tại điều 22 của thông tư 133/2016/TT-BTC: Doanh nghiệp có 

thể sử dụng các phương pháp sau để xác định giá vốn hàng bán:  

- Phương pháp tính theo giá đích danh: Phương pháp tính theo giá đích danh 

được áp dụng dựa trên giá trị thực tế của từng lần nhập hàng hóa mua vào, từng thứ 

sản phẩm sản xuất ra nên chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có ít mặt hàng hoặc mặt 

hàng ổn định và nhận diện được chi tiết về giá nhập của từng lô hàng tồn kho.  

- Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập: Theo phương pháp giá bình quân 

sau mỗi lần nhập, giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình 

của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc 

sản xuất trong kỳ.  

❖ Công thức: 

Đơn giá thực tế 

bình quân hàng tồn 

kho i sau lần nhập 

thứ n 

= 

Trị giá thực tế hàng i tồn 

kho trước lần nhập thứ 

n 

+ 
Trị giá thực tế hàng i nhập 

kho ở lần thứ n 

Số lượng hàng i tồn kho 

trước lần nhập thứ n 
+ 

Số lượng hàng i nhập kho ở 

lần thứ n 

- Phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ (còn được gọi là phương pháp 

bình quân gia quyền cuối kỳ): Giá vốn hàng hóa được tính bằng giá trị và số lượng 

của loại hàng hóa tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ. 

❖ Công thức: 

Đơn giá thực tế 

bình quân hàng 

tồn kho i 

 

= 

Trị giá thực tế hàng i tồn 

đầu kỳ 
+ 

Trị giá thực tế hàng i nhập 

trong kỳ 

Số lượng hàng i tồn đầu 

kỳ 
+ 

Số lượng hàng i nhập trong 

kỳ 

- Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO): Phương pháp nhập trước, xuất 

trước được áp dụng dựa trên giả định là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc được sản 

xuất trước thì xuất trước, và giá trị hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là giá trị hàng tồn 

được mua hoặc được sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Tức là hàng nào nhập trước thì 

ưu tiên xuất trước và cuối kỳ số hàng tồn còn lại trong kho thì có giá trị của hàng 

nhập gần hoặc cuối kỳ. 

1.1.3.3. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT… 
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- Phiếu xuất kho, phiếu xuất vật tư, phiếu tính giá thành sản phẩm… 

- Phiếu nhập kho, bản kiểm kê hàng hóa 

- Các chứng từ liên quan khác 

1.1.3.4. Tài khoản sử dụng 

❖ Kết cấu tài khoản: 

Nợ  TK 632 Có 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đã bán trong kỳ. 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí 

nhân công vượt trên mức bình thường. 

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng 

tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do 

trách nhiệm cá nhân gây ra; 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay 

lớn hơn số dự phòng đã lập năm trước 

chưa sử dụng hết). 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang tài 

khoản 911 

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh 

lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay 

nhỏ hơn số đã lập năm trước); 

- Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho; 

- Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá 

hàng bán sau khi hàng đã tiêu thụ. 

TK 632 không có số dư cuối kỳ 

1.1.3.5. Phương pháp hạch toán 

Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên 
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Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai 

thường xuyên 

1.2. Kế toán hoạt động tài chính  

1.2.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính  

1.2.1.1. Nội dung doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu hoạt động tài chính là các khoản doanh thu thu được thông qua các 

hoạt động tài chính hoặc kinh doanh về vốn đem lại. Cụ thể như:  

- Tiền lãi: Lãi từ cho vay, tiền gửi, bán hàng trả chậm, đầu tư trái phiếu, tín 

phiếu, chiết khấu thanh toán, cho thuê tài chính...  

- Thu nhập từ cho thuê tài sản: Bao gồm cho thuê tài sản, quyền sở hữu như 

sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền tác giả. Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau 

ngày đầu tư. 

- Thu nhập từ hoạt động đầu tư mua bán, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn. 

- Chênh lệch do bán ngoại tệ, khoản lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.  

TK 155, TK TK 632 TK 911 

Giá trị vốn của sản 

phẩm, hàng hóa xuất 

bán 

Kết chuyển giá vốn hàng 

bán 

TK 138,152,153,153,155,156 TK 155, 156,… 

Phần hao hụt, mất 

mát hàng tồn kho 

tính vào giá vốn 

hàng bán 

Hàng bán bị 

trả lại nhập 

TK 2294 

Hoàn nhập dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho 

Hoàn nhập dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho 
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- Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn.  

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. 

1.2.1.2. Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo có  

- Phiếu thu  

- Sổ phụ ngân hàng  

- Sao kê ngân hàng  

- Các chứng từ liên quan khác 

1.2.1.3. Tài khoản sử dụng  

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kể toán cho Doanh nghiệp 

vừa và nhỏ tài khoản sử dụng để hạch toán doanh thu hoạt động tài chính, kế toán sử 

dụng Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính”. 

❖ Kết cấu tài khoản:  

Nợ  TK 515 Có 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phương pháp trực tiếp (nếu có)  

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính thuần sang TK 911 "Xác định kết 

quả kinh doanh". 

Các khoản doanh thu hoạt động tài 

chính phát sinh trong kỳ. 

TK 515 không có số dư cuối kỳ 
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1.2.1.4. Phương pháp kế toán 

 

Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

TK 911 TK 515 
TK 138 

Cuối kỳ, kết chuyển 

doanh thu hoạt động tài 

chính 

Cổ tức, lợi nhuận 

được chia sau ngày 

đầu tư 

TK 331 

Chiết khấu thanh toán 

mua hàng được 

hưởng 

TK 1112,1122 TK 

Bán ngoại tệ 

Chênh lệch tỷ 

giá thực tế > tỷ 

giá ghi sổ 

TK 121,228 
Nhượng bán, thu hồi các 

khoản đầu tư tài chính 

Lãi bán khoản đầu tư 

Mua hàng hóa, vật tư, tài sản, 

dịch vụ thanh toán bằng ngoại 

tệ 

TK 1112, 112 

Lãi tỷ giá 

TK 3387 

TK 413 

Phân bổ dần lãi do bán hàng trả 

chậm, lãi nhận trước 

Kết chuyển tỷ giá hối đoái 

do đánh giá lại ngoại tệ 

cuối kỳ 

TK 152, 156, 211,… 
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1.2.2. Kế toán chi phí tài chính 

1.2.2.1. Nội dung chi phí tài chính  

Chi phí tài chính là tất cả các loại chi phí có liên quan đến hoạt động tài chính 

trong kỳ bao gồm các khoản sau:  

- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản tài chính  

- Chiết khấu thanh toán cho người mua  

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao 

dịch bán chứng khoán  

- Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ, lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối 

kỳ Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, lỗ bán ngoại tệ. 

- Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất 

đầu tưv vào đơn vị khác.  

1.2.2.2. Chứng từ sử dụng  

- Sao kê ngân hàng, sổ phụ ngân hàng  

- Phiếu chi  

- Ủy nhiệm chi 

 - Giấy báo nợ  

- Bảng tính lãi vay  

- Các chứng từ liên quan khác 

1.2.2.3. Tài khoản sử dụng  

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho Doanh nghiệp 

vừa và nhỏ tài khoản sử dụng để hạch toán chi phí tài chính, kế toán sử dụng Tài 

khoản 635 “Chi phí tài chính”. 

- Tài khoản 635 – “Chi phí tài chính”: Tài khoản này phản ánh những khoản 

chi phí tài chính như chi phí đi vay, chi phí góp vốn liên doanh.  

- Tài khoản này không có tài khoản cấp 2 và không có số dư cuối kỳ 

❖ Kết cấu tài khoản:  

Nợ  TK 635 Có 
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- Các khoản chi phí tài chính phát sinh 

trong kỳ;  

- Trích lập bố sung dự phòng giảm giá 

chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn 

thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn 

hơn số dự phòng đã lập kỳ trước) 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng 

khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu 

tư vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số 

dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã trích lập năm trước chưa sử 

dụng hết). 

- Các khoản được ghi giảm chi phí tài 

chính  

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi 

phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh. 

Tài khoản 635 không có số dư cuối kỳ 

1.2.2.4. Phương pháp kế toán 

 

TK 413 TK 635 TK 2291, 2292 

Xử lý lỗ tỷ giá do đánh 

giá lại các khoản mục 

tiền tệ có gốc ngoại tệ 

Hoàn nhập số chênh lêch dự 

phòng giảm giá đầu tư tài chính 

và tổn thất đầu tư vào đơn vị 

khác 
TK 121, 228 

Lỗ về bán các khoản đầu 

tư TK 111, 122 

Tiền thu bán từ 

khoản đầu tư 

Chi phí 

nhượng bán 

các khoản đầu 

tư 

TK 911 

Cuối kỳ kết chuyển chi phí 

tài chính 

TK 22291, 2292 

Lập dự phòng giảm giá 

đầu tư tài chính và lập 

dự phòng tổn thất đầu tư 

vào đơn vị khác 

TK 111, 112, 131 

Chiết khấu thanh toán 

cho người mua 

TK 111, 112, 335, 242 

Lãi tiền vay phải trả, phân 

bổ lãi mua hàng trả chậm, 

trả góp 
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Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán tài khoản 635 

1.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

1.3.1. Nội dung chi phí quản lý kinh doanh 

Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 

nghiệp: 

Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản 

phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản 

phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa 

(trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, lương nhân viên bộ 

phận bán hàng (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,…), bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động của 

nhân viên bán hàng; chi phí vật liệu, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho bộ 

phận bán hàng; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax,…); chi phí bằng tiền 

khác. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí quản lý chung của doanh 

nghiệp bao gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền 

lương, tiền công, các khoản phụ cấp,…); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí 

công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu 

văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền 

thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, 

nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ…); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, 

hội nghị khách hàng…). 

1.3.2. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT  

- Bảng tính lương và các khoản trích theo lương.  

- Bảng chấm công  

- Bảng thanh toán tiền lương  

- Phiếu Chi, giấy báo nợ  

- Bảng khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC  

- Phiếu kế toán  

- Thông báo nộp BHYT, BHXH, BHTN  
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- Giấy nộp tiền vào NSNN 

- Các chứng từ liên quan khác 

1.3.3. Tài khoản sử dụng 

Theo quy định của thông tư 133/2016/TT-BTC, để hạch toán chi phí quản lý 

kinh doanh, kế toán sử dụng Tài khoản 642 “Chi phí quản lý kinh doanh”. 

Tài khoản 642 có 2 tài khoản cấp 2:  

- Tài khoản 6421: Chi phí bán hàng 

- Tài khoản 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp 

❖ Kết cấu tài khoản:  

Nợ  TK 642 Có 

- Các chi phí quản lý kinh doanh phát 

sinh trong kỳ. 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả(Chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết). 

 

- Khoản được ghi giảm chi phí quản lý 

kinh doanh trong kỳ. 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, 

dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số 

dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng 

đến). 

- Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 

vào tài khoản 911 "Xác định kết quả 

kinh doanh" 

TK 642 không có số dư cuối kỳ 

1.3.4. Phương pháp kế toán 

 

 

 

 

  



 

20 

 

Sơ đồ 1.11: Sơ đồ trình tự kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

TK 642 TK 111, 112 

Chi phí vật liệu, công cụ 

dụng cụ 

Các khoản giảm chi 

phí bán hàng 

TK 334, 338 

Tiền lương, phụ cấp các khoản 

bổ, sung khác và các khoản 

trích theo lương 

TK 214 TK 911 

TK 3521 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

TK 111,112,152, 

153, 242,331 

Hoàn nhập dự phòng bảo 

hành sản phẩm, hàng hóa 

TK 3521 

Kết chuyển chi phí hàng 

bán 

Trích lập dự phòng bảo hành, 

sản phẩm, hàng hóa 

TK 111,112,131 

Chi phí dịch vụ mua ngoài, 

hoa hồng trả cho đại lý 

TK 154,155,156 

Thành phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ khuyễn mãi, quảng cáo, 

biếu tặng cho khách hàng 
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1.4. Kế toán hoạt động khác 

1.4.1. Kế toán thu nhập khác 

1.4.1.1. Nội dung thu nhập khác 

Theo quy định tại điều 65 của thông tư 133/2016/TT-BTC, thu nhập khác là 

khoản thu góp phần tăng vốn chủ sỡ hữu từ hoạt động ngoài, các hoạt động tạo ra 

doanh thu gồm: 

- Thu về nhượng bán, thanh lý TSCĐ; 

- Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng; 

- Thu tiền bảo hiểm được bồi thường; 

- Thu được các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; 

- Các khoản thuế được Ngân sách Nhà Nước hoàn lại; 

- Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản 

phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có); 

- Thu nhập do nhận tặng, biếu bằng tiền, hiện vật của tổ chức cá nhân tặng cho 

doanh nghiệp; 

- Giá trị số hàng khuyến mãi không phải trả lại nhà sản xuất. 

1.4.1.2. Chứng từ sử dụng  

- Giấy báo có  

- Hóa đơn GTGT  

- Biên bản thanh lý tài sản cố định 

- Phiếu thu  

- Biên bản giao nhận, thanh lý TSCĐ  

- Các chứng từ liên quan khác 

1.4.1.3. Tài khoản sử dụng  

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho Doanh nghiệp 

vừa và nhỏ tài khoản sử dụng, để hạch toán thu nhập khác là Tài khoản 711. 

 

❖ Kết cấu tài khoản: 
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Nợ  TK 711 Có 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính 

theo phương pháp trực tiếp đối với 

khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp 

nộp thuế GTGT tính theo phương pháp 

trực tiếp.  

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản 

thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang 

TK 911 "Xác định kết quả kinh doanh". 

- Các khoản thu nhập khác phát sinh 

trong kỳ. 

TK 711 không có số dư cuối kỳ 

1.4.1.4 Phương pháp hạch toán 
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Sơ đồ 1.12: Sơ đồ hạch toán tài khoản thu nhập khác 

1.4.2. Kế toán chi phí khác  

1.4.2.1. Nội dung chi phí khác  

Chi phí khác là những chi phí phát sinh do các sự kiện hay nghiệp vụ riêng 

biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Bao gồm các chi phí như: Chi phí 

thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ; 

các khoản bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bị phạt khi truy nộp thuế,...  

1.4.2.2. Chứng từ sử dụng  

TK 911 TK 711 TK 111, 112, 138 

Kết chuyển thu nhập khác 
Thu tiền vi phạm hợp 

đồng kinh tế, tiền các tố 

chức bảo hiểm bồi thường  

Thu được khoản phải thu 

khó đòi  

TK 338 

Nhận tài trợ, biếu tặng vật 

tư hàng hóa, TSCĐ 

TK 152, 156 
Tiền phạt tính trừ vào 

khoản nhận ký quỹ, kỹ 

cược 
TK 331, 338 

Tính vào thu nhập khác, 

khoản nợ phải trả không 

xác định được chủ 
TK 3387 

Định kỳ phân bổ doanh thu 

chưa thực hiện nếu được 

tính vào thu nhập khác 

TK 111,112,131 

Nhượng bán thanh lý, 

TSCĐ 
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- Biên bản vi phạm hợp đồng  

- Biên bản thanh lý TSCĐ  

- Hóa đơn GTGT  

- Biên lai nộp thuế, nộp phạt  

- Phiếu chi  

- Giấy báo nợ  

- Ủy nhiệm chi 

- Các chứng từ liên quan khác 

1.4.2.3. Tài khoản sử dụng  

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho Doanh nghiệp 

vừa và nhỏ tài khoản sử dụng, để hạch toán chi phí khác là Tài khoản 811 "Chi phí 

khác" TK 811 "Chi phí khác" không có tài khoản cấp 2 và không có số dư cuối kỳ. 

❖ Kết cấu tài khoản: 

Nợ  TK 811 Có 

- Các khoản chi phí khác phát sinh. 

 

- Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản 

chi phí khác phát sinh trong kỳ sang TK 

911 “Xác định kết quả kinh doanh” 

TK 811 không có số dư cuối kỳ 

1.4.2.4. Phương pháp kế toán 
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Sơ đồ 1.13: Sơ đồ hạch toán tài khoản chi phí khá 

1.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  

1.5.1. Nội dung chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh trong năm làm 

căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm 

tài chính hiện hành. 

TK 111,112,131,141 TK 811 TK 911 

Chi hoạt động thanh 

lý, nhượng bán TSCĐ 

Kết chuyển chi phí 

khác 

TK 331, 333, 338 

Khi nộp phạt Khoản phạt 

do vi phạm 

hợp đồng vi 

phạm hành 

chính 

TK 2111, 2113 

Nguyên 

giá 

TSCĐ 

góp vốn 

liên 

doanh, 

liên kết 

TK 214 

Giá 

trị 

hao 

mòn 

Chênh lệch giữa nguyên 

giá TSCĐ và hao mòn 

luỹ kế khi thanh lý 

nhượng bán 

Chênh lệch giữa đánh 

giá lại nhỏ hơn giá trị 

còn lại của TSCĐ 
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Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế 

trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác 

  

Thu nhập 

tính thuế 
= 

Thu nhập 

chịu thuế 
- ( 

Thu nhập được miễn 

thuế 
+ 

Các khoản lỗ được kết 

chuyển theo quy định 
) 

  

Thuế TNDN 

phải nộp 
= ( 

Thu nhập 

tính thuế 
- 

Phần trích lập quỹ khoa học và 

công nghệ (nếu có) 
) x 

Thuế suất thuế 

TNDN 

1.5.2. Chứng từ sử dụng 

- Phần trích lập quỹ KH & CN 

- Tờ khai quyết toán TNDN (03/TNDN) (TT80/2021) 

- Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước 

- Thông báo thuế và biên lai nộp thuế 

- Các chứng từ liên quan khác 

1.5.3. Tài khoản sử dụng 

Theo quy định của thông tư 133/2016/TT-BTC, để hạch toán chi phí thuế 

TNDN, kế toán sử dụng Tài khoản 821 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp”. 

❖ Kết cấu tài khoản: 

Nợ  TK 821 Có 

- Chi phí thuế TNDN phát sinh trong 

năm.  

- Thuế TNDN của các năm trước phải 

nộp bổ sung do phát hiện sai sót không 

trọng yếu của các năm trước được ghi 

tăng chi phí thuế TNDN của năm hiện 

tại. 

- Thuế TNDN của các năm trước phải 

nộp bổ sung do phát hiện sai sót không 

trọng yếu của các năm trước được ghi 

tăng chi phí thuế TNDN của năm hiện 

tại.  

- Số thuế TNDN thực tế phải nộp trong 

năm nhỏ hơn số thuế TNDN tạm nộp 

được giảm trừ vào chi phí thuế TNDN 

đã ghi nhận trong năm.  
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- Số thuế TNDN phải nộp được ghi giảm 

do phát hiện sai sót không trọng yêu của 

các năm trước được ghi giảm chi phí 

thuế TNDN trong năm hiện tại. 

 - Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí 

thuế TNDN phát sinh trong năm lớn hơn 

khoản được ghi giảm chi phí thuế TNDN 

trong năm vào TK 911 “Xác định kết 

quả kinh doanh”. 

Tài khoản 821 không có số dư cuối kỳ 

1.5.4. Phương pháp kế toán 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.14: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí thuế TNDN 

1.6. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh  

1.6.1. Nội dung xác định kết quả hoạt động kinh doanh  

Theo Điều 68 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định nguyên tắc kế toán xác 

định kết quả kinh doanh như sau: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác 

của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính 

và kết quả hoạt động khác. 

- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần 

và trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, 

giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh 

bất động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí thuê 

hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng và chi 

phí quản lý doanh nghiệp.  

TK 112 TK 3334 TK 821 TK 911 

Chi tiền nộp 

thuế TNDN  

Số thuế thu nhập 

phải nộp trong kỳ 
Kết chuyển chi 

phí thuế TNDN 

Số chênh lệch thuế TNDN 

tạm nộp lớn hơn số phải nộp 
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- Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài 

chính và chi phí hoạt động tài chính. 

- Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và 

các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

❖ Công thức 

Doanh thu thuần về BH và CCDV = Doanh thu BH và CCDV - Các khoản 

giảm trừ doanh thu  

 

LN gộp về BH và CCDV = Doanh thu thuần CCDV về BH và CCDV - Giá vốn 

hàng bán 

 

LN thuần từ hoạt động = LN gộp về BH và CCDV + Doanh thu hoạt động tài 

chính CCDV - Chi phí tài chính - Chi phí quản lý kinh doanh  

 

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác - Chi phí khác 

 

Tổng LNKT trước thuế = LN thuần trước thuế từ hoạt động kinh doanh + Lợi 

nhuận khác 

 

Tổng LNKT sau thuế = Tổng LNKT trước thuế - Chi phí thuế TNDN 

1.6.2. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu kế toán  

- Phiếu kết chuyển  

- Các chứng từ liên quan khác 

1.6.3. Tài khoản sử dụng  

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho Doanh nghiệp 

vừa và nhỏ tài khoản sử dụng để hạch toán xác định kết quả kinh doanh là Tài khoản 

911. 

❖ Kết cấu tài khoản: 
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Nợ  TK 911 Có 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

bất động sản và dịch vụ đã bán. 

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí 

khác. 

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp. 

- Kết chuyển lãi. 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng 

bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán. 

- Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.  

- Kết chuyển lỗ. 

TK 911 không có số dư cuối kỳ 

❖ Phương pháp kế toán 

 

Sơ đồ 1.15: Sơ đồ trình tự kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

  

TK 642, 632, 635, 811 TK 911 TK 515, 711, 511 

Kết chuyển chi phí Kết chuyển doanh thu 

và thu nhập khác 

TK 821 

Kết chuyển chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp 

TK 421 

Kết chuyển lỗ hoạt 

động kinh doanh 

trong kỳ 
TK 421 

Kết chuyển lãi hoạt động 

kinh doanh trong kỳ 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG  KẾ  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN  

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân 

2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân 

Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân được thành lập theo Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp ngày 19/04/2019, với mã số 

thuế 0401971048. Công ty hiện đang hoạt động hợp pháp và chịu sự quản lý trực tiếp 

của Chi cục Thuế cơ sở 1 – Thành phố Đà Nẵng. 

• Tên công ty: Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân  

• Mã số thuế: 0401971048  

• Ngày cấp: 19/04/2019  

• Địa chỉ trụ sở: 104 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Khánh, Thành phố 

Đà Nẵng, Việt Nam  

• Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Kim Hoàng  

• Loại hình DN: Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài 

Nhà nước  

• Điện thoại: 0935 511 174  

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân 

- Giai đoạn hình thành và xây dựng nền tảng (2019 – 2020) 

Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân được thành lập vào ngày 19/04/2019 với 

trụ sở ban đầu đặt tại đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, thành phố Đà 

Nẵng, trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng tại địa phương đang phát triển 

nhưng mức độ cạnh tranh tương đối cao. Trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động, Công 

ty gặp nhiều khó khăn điển hình của một doanh nghiệp mới như nguồn vốn còn hạn 

chế, kinh nghiệm quản lý chưa nhiều, thị trường tiêu thụ chưa ổn định và độ nhận 

diện thương hiệu còn thấp. Tuy nhiên, thay vì mở rộng dàn trải, Công ty đã lựa chọn 

chiến lược phát triển tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là vật liệu và thiết 

bị lắp đặt trong xây dựng, đồng thời chú trọng xây dựng uy tín thông qua chất lượng 

sản phẩm và dịch vụ. Chính hướng đi này đã giúp công ty từng bước tạo dựng niềm 

tin với khách hàng, ổn định hoạt động kinh doanh và hình thành nền tảng ban đầu cho 

các giai đoạn phát triển tiếp theo. 
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- Giai đoạn phát triển và mở rộng hoạt động (2021 – 2023) 

Sau khi vượt qua giai đoạn khởi đầu, Công ty bước vào thời kỳ phát triển với 

những chuyển biến tích cực cả về quy mô lẫn hiệu quả hoạt động. Trong giai đoạn 

này, Công ty đã tận dụng tốt các cơ hội từ thị trường xây dựng đang có nhu cầu cao, 

qua đó mở rộng phạm vi kinh doanh và gia tăng doanh thu. Đồng thời, doanh nghiệp 

chủ động đa dạng hóa danh mục sản phẩm, thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác 

với nhiều đối tác trong lĩnh vực xây dựng, từ đó hình thành hệ thống khách hàng 

tương đối ổn định. Bên cạnh việc mở rộng thị trường, Công ty còn chú trọng đầu tư 

vào cơ sở vật chất, cải tiến phương thức quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh. Có thể thấy, đây là giai đoạn 

mang tính bản lề, giúp công ty chuyển từ trạng thái “ổn định ban đầu” sang “phát 

triển có định hướng”. 

- Giai đoạn chuyển đổi và định hướng phát triển bền vững (2024 đến nay) 

Trước yêu cầu mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao hiệu quả kinh doanh 

trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, công ty đã thực hiện chuyển địa chỉ trụ 

sở chính về số 104 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Việc 

thay đổi địa điểm này không chỉ đơn thuần mang tính hành chính mà còn thể hiện rõ 

định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Địa điểm mới với điều kiện giao 

thông thuận lợi hơn đã giúp Công ty nâng cao khả năng kết nối với khách hàng và 

đối tác, đồng thời tạo điều kiện mở rộng quy mô hoạt động và cải thiện môi trường 

làm việc. Đây được xem là một bước đi mang tính chiến lược, phản ánh sự chủ động 

thích ứng của doanh nghiệp trước những thay đổi của thị trường. Trong giai đoạn 

hiện nay, Công ty đang tập trung vào việc ổn định tổ chức sau khi chuyển địa điểm, 

tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và từng 

bước ứng dụng công nghệ vào quản lý nhằm nâng cao năng suất và chất lượng dịch 

vụ. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, 

nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường trong dài hạn. 

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của Công ty TNHH TM & DV 

Hoa Vân 

2.1.3.1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp thương mại – dịch vụ 

giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa quá trình sản xuất và tiêu dùng, góp 

phần đảm bảo sự lưu thông hàng hóa diễn ra liên tục và hiệu quả. Với đặc thù là doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại vật liệu và thiết bị xây dựng, Công ty 
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TNHH TM & DV Hoa Vân thực hiện các chức năng cơ bản gắn liền với vai trò trung 

gian phân phối trên thị trường. Cụ thể, Công ty tổ chức hoạt động mua bán, cung ứng 

và phân phối các loại vật liệu, thiết bị phục vụ ngành xây dựng từ nhà cung cấp đến 

khách hàng, qua đó góp phần rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, giảm chi phí 

trung gian và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp các 

dịch vụ hỗ trợ như tư vấn sản phẩm, vận chuyển và giao nhận hàng hóa, từ đó gia 

tăng giá trị dịch vụ và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng. Ngoài chức năng 

kinh doanh, Công ty còn thực hiện chức năng tạo ra lợi nhuận nhằm đảm bảo sự tồn 

tại và phát triển lâu dài, đồng thời đóng góp vào ngân sách Nhà nước thông qua việc 

thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật. 

Về nhiệm vụ, Công ty có trách nhiệm xây dựng và triển khai chiến lược kinh 

doanh phù hợp với từng giai đoạn phát triển cũng như bối cảnh thị trường. Việc hoạch 

định chiến lược không chỉ tập trung vào mục tiêu doanh thu và lợi nhuận mà còn 

hướng đến mở rộng thị trường, phát triển khách hàng và nâng cao năng lực cạnh 

tranh. Đồng thời, Công ty phải tổ chức và sử dụng hiệu quả các nguồn lực như vốn, 

lao động và cơ sở vật chất nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh. Một nhiệm 

vụ quan trọng khác là đảm bảo chất lượng hàng hóa và dịch vụ cung cấp ra thị trường, 

bởi đây là yếu tố then chốt quyết định uy tín và khả năng duy trì khách hàng lâu dài. 

Ngoài ra, Công ty còn có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện đầy 

đủ nghĩa vụ thuế, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động và xây dựng môi 

trường làm việc ổn định. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, Công ty cần 

không ngừng đổi mới phương thức quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn của đội 

ngũ nhân sự và từng bước ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh nhằm nâng 

cao hiệu quả và khả năng thích ứng với thị trường. Nhìn chung, việc thực hiện tốt các 

chức năng và nhiệm vụ nêu trên chính là nền tảng quan trọng giúp Công ty TNHH 

TM & DV Hoa Vân phát triển ổn định và bền vững trong dài hạn. 

2.1.3.2. Lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh 

Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương 

mại, với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn vật liệu và thiết bị lắp đặt trong 

xây dựng. Đây là lĩnh vực giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp các yếu tố đầu 

vào thiết yếu cho các công trình xây dựng, đồng thời có mối liên hệ chặt chẽ với sự 

phát triển của thị trường bất động sản và đầu tư cơ sở hạ tầng. 

Việc lựa chọn lĩnh vực này làm ngành nghề kinh doanh cốt lõi thể hiện định 

hướng phát triển đúng đắn của Công ty, khi tập trung vào những ngành có nhu cầu 

tương đối ổn định, ít biến động và có tiềm năng tăng trưởng bền vững trong dài hạn. 
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Qua đó, Công ty có điều kiện mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực cạnh 

tranh và khẳng định vị thế trên thị trường. 

2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý 

2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức 

Sơ đồ tổ chức của Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân được xây dựng theo 

mô hình trực tuyến – chức năng, trong đó Giám đốc là người trực tiếp quản lý và điều 

hành các bộ phận.  

Các bộ phận này có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình 

hoạt động, đảm bảo từ khâu tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng đến cung ứng 

hàng hóa và thanh toán được thực hiện một cách hiệu quả. 

Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty được thể hiện như sau: 

 

Ghi chú: Quan hệ chỉ đạo:  

               Quan hệ chức năng:  

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 

2.1.4.2. Chức năng các phòng ban 

Trong cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân, các bộ phận 

được phân chia theo hướng tinh gọn, phù hợp với quy mô hoạt động của doanh 

nghiệp. Mỗi bộ phận đảm nhận một chức năng riêng, đồng thời có sự phối hợp chặt 

chẽ nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra hiệu quả và liên tục. 

- Giám đốc: Là người đứng đầu doanh nghiệp, giữ vai trò lãnh đạo và điều 

hành toàn bộ hoạt động của công ty; chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển 

ngắn hạn và dài hạn, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình 

hình thị trường; trực tiếp đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến tài chính, 

đầu tư, nhân sự và tổ chức bộ máy; đồng thời kiểm tra, giám sát hoạt động của các 

phòng ban nhằm đảm bảo doanh nghiệp vận hành hiệu quả và tuân thủ quy định pháp 

Giám đốc 

Phòng kế toán Phòng kinh doanh Phòng sản xuất 
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luật.  

- Phòng kế toán: Là bộ phận thực hiện chức năng quản lý tài chính và tổ chức 

công tác kế toán trong doanh nghiệp; có nhiệm vụ thu thập, xử lý và ghi chép đầy đủ 

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; lập báo cáo tài chính định kỳ theo quy định; theo dõi 

tình hình thu – chi, công nợ phải thu, phải trả và quản lý tài sản; thực hiện kê khai, 

nộp thuế đúng quy định; đồng thời cung cấp thông tin tài chính kịp thời, chính xác 

phục vụ cho việc ra quyết định của Ban giám đốc.  

- Phòng kinh doanh: Có chức năng tổ chức và triển khai hoạt động tiêu thụ 

sản phẩm; chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và mở rộng mạng lưới 

khách hàng; xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược bán hàng và chính sách giá 

phù hợp; trực tiếp thực hiện các giao dịch mua bán, ký kết hợp đồng và theo dõi quá 

trình thực hiện hợp đồng; đồng thời duy trì, chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao uy 

tín và gia tăng doanh thu cho doanh nghiệp.  

- Phòng sản xuất: Là bộ phận trực tiếp tạo ra sản phẩm, có nhiệm vụ lập kế 

hoạch sản xuất căn cứ vào nhu cầu thị trường và đơn đặt hàng; tổ chức, quản lý quá 

trình sản xuất từ khâu chuẩn bị nguyên vật liệu đến hoàn thành sản phẩm; kiểm soát 

việc sử dụng máy móc, thiết bị và lao động nhằm đảm bảo tiết kiệm chi phí và nâng 

cao năng suất; đồng thời đảm bảo tiến độ sản xuất, chất lượng sản phẩm và tuân thủ 

các quy định về an toàn lao động. 

2.1.5. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 

2.1.5.1. Sơ đồ tổ chức 

 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 

2.1.5.2. Chức năng các bộ phận 

- Kế toán nội bộ:  

+ Quản lý và theo dõi các khoản thu chi nội bộ của công ty.  

+ Kiểm tra và đồi chiều số liệu giữa các bộ phận, đảm bảo tính chính xác và 

hợp lệ.  

+ Lưu trữ, quản lý chứng từ, sổ sách kế toán.  

+ Hỗ trợ kế toán dịch vụ khi có yêu cầu.  

- Kế toán thuế:  

Kế toán nội bộ Kế toán thuế 
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+ Lập hóa đơn, chứng từ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.  

+ Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế và thực hiện 

nộp báo cáo tài chính hàng năm, lập và nộp báo cáo với cơ quan thống kê đều được 

đơn vị kế toán thay mặt doanh nghiệp thực hiện. 

2.1.6. Hình thức ghi sổ kế toán của Công ty và trình tự luân chuyển chứng từ 

- Hình thức ghi sổ tại Công ty: Kế toán ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung. 

- Đặc trưng cơ bản của hình thức Nhật ký chung: tất cả các nghiệp vụ kinh tế, 

tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký 

chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) 

của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên sổ Nhật ký đề ghi Sổ cái theo từng nghiệp 

vụ phát sinh. 

- Hình thức ghi sổ Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau: 

• Sổ Nhật ký chung 

• Sổ cái 

• Các sổ, thẻ kế toán chi tiết 

Trình tự ghi sổ: 

- Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi 

sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã 

ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu 

đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các 

nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. 

- Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối 

số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng 

tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo 

cáo tài chính. 

- Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân 

đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật 

ký chung cùng kỳ. 

TRÌNH TỰ GHI SỔ THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG 
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Sơ đồ 2.3: Hình thức nhật ký chung 

Ghi chú:  Ghi hàng ngày   

  Ghi cuối kỳ   

                 Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

- Công ty sử dụng phần mềm kế toán Trí Việt để thực hiện công tác ghi sổ kế 

toán và lập báo cáo tài chính.  

 

Hình 2.1: Giao diện phần mềm kế toán Trí Việt 

Chứng từ kế toán 

Sổ chi tiết của tài khoản 

Bảng cân đối Số phát sinh  

SỔ CÁI 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Bảng tổng hợp chi tiết 

Phần mềm kế toán Trí Việt 

M 
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2.1.7. Chế độ và chính sách kế toán 

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty TNHH TM & DV áp dụng chế độ kế toán 

ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính. 

- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hằng 

năm. 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND). 

- Phương pháp tính thuế GTGT: Công ty áp dụng theo phương pháp khấu trừ. 

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Công ty áp dụng phương pháp khấu hao 

đường thẳng. 

- Phương pháp tính giá xuất kho: Giá xuất kho được xác định theo phương 

pháp bình quân gia quyền thời điểm, đảm bảo phản ánh tương đối chính xác giá trị 

hàng hóa xuất bán trong kỳ. 

2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân 

2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty 

          a, Đặc điểm sản phẩm, hàng hóa 

- Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân kinh doanh đa dạng các mặt hàng trong 

lĩnh vực vật liệu và thiết bị xây dựng. Các sản phẩm được phân thành các nhóm chủ 

yếu sau: 

• Nhóm gạch xây dựng: Đây là nhóm mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong 

doanh thu của Công ty, bao gồm các loại gạch ốp lát, gạch trang trí, gạch 

granite, gạch ceramic… với nhiều kích thước và mẫu mã khác nhau. 

• Nhóm thiết bị nhà bếp: Bao gồm các sản phẩm như bếp điện từ, bếp từ 

đôi, máy hút mùi,… đến từ nhiều thương hiệu khác nhau, đáp ứng nhu cầu 

sử dụng trong hộ gia đình và công trình.  

• Nhóm thiết bị vệ sinh: Gồm các sản phẩm như bồn cầu, lavabo, chậu rửa, 

vòi nước, sen tắm, phụ kiện phòng tắm,… phục vụ lắp đặt trong các công 

trình xây dựng.  

- Bên cạnh hoạt động bán hàng, Công ty còn phát sinh doanh thu từ hoạt động 

cung cấp dịch vụ, chủ yếu là dịch vụ cho thuê xe nâng hàng: Công ty thực hiện cho 

thuê xe nâng theo thời gian (theo ngày, tháng hoặc theo hợp đồng), phục vụ nhu cầu 
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bốc xếp, vận chuyển hàng hóa trong các công trình và kho bãi.  

b, Phương thức bán hàng 

Công ty áp dụng nhiều hình thức khác nhau như bán hàng trực tiếp cho khách 

hàng, bán hàng theo hợp đồng hoặc theo đơn đặt hàng.  

2.2.1.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

* Chứng từ sử dụng:  

- Hóa đơn giá trị gia tăng  

- Phiếu thu  

- Giấy báo có  

- Các chứng từ liên quan khác 

* Sổ sách sử dụng:  

- Sổ nhật ký chung  

- Sổ cái TK 511  

- Sổ chi tiết TK 5111 

- Sổ chi tiết TK 5113 

2.2.1.3. Tài khoản kế toán sử dụng 

* Tài khoản sử dụng:  

- Tài khoản 511  

+ Tài khoản 5111 

+ Tài khoản 5113 

2.2.1.4. Phương pháp hạch toán 

Kế toán sẽ tiếp nhận đơn đặt hàng của khách hàng. Sau khi chuyển giao hàng 

hóa cho khách hàng, kế toán lập hóa đơn GTGT bằng cách vào phần mềm hóa đơn 

điện tử E-invoice để xuất hóa đơn GTGT và gửi hóa đơn GTGT qua mail/zalo... của 

khách hàng. 

* Các nghiệp vụ minh hoa ghi nhận doanh thu: 

a, Nghiệp vụ 1 – Minh họa doanh thu bán hàng hóa:  

Ngày 02 tháng 12 năm 2025, Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân bán hàng 

Gạch 60x60 cho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Kinh Doanh Vật 
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Liệu Xây Dựng Minh Trí theo hóa đơn GTGT số 460 với tổng giá trị chưa thuế là 

1.653.328, thuế GTGT 8%. Khách hàng chưa thanh toán. 

- Quy trình lập hóa đơn GTGT (Xem Phụ lục 1) 

- Hóa đơn GTGT được phát hành: 

 

Hình 2.2: Hóa đơn GTGT bán ra số 460 

- Quy trình hạch toán vào phần mềm: 

+ Căn cứ vào hóa đơn GTGT đã phát hành, kế toán thực hiện hạch toán nghiệp 

vụ bán hàng trực tiếp trên phần mềm kế toán Trí Việt theo đúng chức năng nghiệp vụ 

của phần mềm. Tại giao diện chính của phần mềm kế toán Trí Việt, kế toán lựa chọn 

phân hệ Kế toán bán hàng và công nợ phải thu, sau đó chọn chức năng Hóa đơn 
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bán hàng Kiêm phiếu Xuất Kho  → Nhập số liệu → Lưu (Xem Phụ lục 2) 

 

Hình 2.3: Giao diện chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho theo hóa đơn số 460 

trên phần mềm 

Sau khi chứng từ được ghi nhận, phần mềm kế toán Trí Việt sẽ tự động cập 

nhật số liệu vào các sổ kế toán liên quan, bao gồm: Sổ Nhật ký chung; Sổ Cái tài 

khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; Sổ chi tiết tài khoản 5111 – 

Doanh thu bán hàng hóa. 

b, Nghiệp vụ 2 - Minh họa doanh thu cung cấp dịch vụ 

Ngày 11 tháng 11 năm 2025, Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân cung cấp 

dịch vụ Cho thuê xe nâng hàng từ 12/11/2025 đến 12/12/2025 cho Chi nhánh Công 

ty cổ phần công nghiệp gốm sứ TAICERA tại thành phố Đà Nẵng . Khách hàng chưa 

thanh toán. 

- Quy trình lập hóa đơn GTGT (Xem Phụ lục 1) 

- Hóa đơn GTGT được phát hành: 
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Hình 2.4: Hóa đơn GTGT số 418 

- Quy trình hạch toán vào phần mềm: 

+ Căn cứ vào hóa đơn GTGT đã phát hành, kế toán thực hiện hạch toán nghiệp 

vụ bán hàng trực tiếp trên phần mềm kế toán Trí Việt theo đúng chức năng nghiệp vụ 

của phần mềm. Tại giao diện chính của phần mềm kế toán Trí Việt, kế toán lựa chọn 

phân hệ Kế toán bán hàng và công nợ phải thu, sau đó chọn chức năng Hóa đơn 

bán hàng, dịch vụ → Nhập số liệu → Lưu (Xem Phụ lục 3) 
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Hình 2.5: Giao diện chứng từ bán hàng theo hóa đơn số 418 trên phần mềm 

- Sau khi nhập xong dữ liệu phần mềm sẽ tự động cập nhập vào sổ sách kế 

toán: Sổ Nhật ký chung; Sổ Cái tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ; Sổ chi tiết tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ 

* Quy trình xem sổ: 

Để mở Sổ nhật ký chung thì kế toán cần thực hiện những thao tác sau: Nhấn chọn 

“Kế toán tổng hợp” → chọn “Sổ kế toán theo hình thức sổ nhật ký chung”  → “Sổ 

nhật ký chung” sau đó tích chọn thời gian “Năm 2025” → sau đó chọn “Xem in” 

và cuối cùng “Xuất excel” để xuất báo cáo. (Xem Phụ lục 4) 

* Trích Sổ nhật ký chung: Tổng hợp các nghiệp vụ được thể hiện ở Phụ lục 

5 

Để mở sổ chi tiết TK 5111, TK 5113 nhấn chọn “Kế toán tổng hợp” → “Sổ kế toán 

theo hình thức sổ nhật ký chung” → “Sổ chi tiết tài khoản”  sau đó tích chọn thời 

gian “Năm 2025” → chọn tài khoản “TK 5111”, “TK 5113” → sau đó chọn “Xem 

in” và cuối cùng “Xuất excel” để xuất báo cáo. (Xem Phụ lục 6) 

* Trích Sổ chi tiết TK 5111: 
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Mẫu số S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của BTC)

Năm 2025

Tài khoản: 5111-Doanh thu bán hàng hóa 

02/01 000001
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI QUÂN TIỀN PHONG

Bán hàng theo HĐ số 0000001
131 , 32.426.625,

30/11
KC-

000001

KC doanh thu sang KQKD
911 4.200.668.443, ,

02/12 000459
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP LẬP TY

Bán hàng theo HĐ số 00000459
131 , 5.500.000,

02/12 000460

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH 

DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

Bán hà

CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

Tồn đầu kỳ , ,

…

…

Tổng cộng phát sinh 45.141.488.605, 45.141.488.605,

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 45.141.488.605, 45.141.488.605,

Số dư cuối kỳ , ,

ng theo HĐ số 00000460

131 , 1.653.328,

02/12 000461
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG HÀ GIANG PHÁT

Bán hàng theo HĐ số 00000461
131 , 53.987.520,

31/12 000527 HỒ TUẤN KIỆT Bán hàng theo HĐ số 00000527 131 , 4.620.000,

31/12
KC-

000001

KC doanh thu sang KQKD
911 4.970.427.677, ,

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

CHỨNG TỪ
KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI TK ĐƯ

SỐ TIỀN

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Kim Hoàng  

* Trích Sổ chi tiết TK 5113: 
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Mẫu số S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của BTC)

Năm 2025

Tài khoản: 5113-Doanh thu cung cấp dịch vụ 

10/01 000009

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ 

TAICERA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ 

Bán hàng theo HĐ số 

0000009 131 , 13.636.364,

11/11 000418

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ 

TAICERA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ 

Cho thuê xe nâng hàng từ 

12/11/2025- đến 12/12/2025. 131 , 13.636.364,

30/11
KC-

000002

KC doanh thu sang KQKD
911 13.636.364, ,

11/12 000479
CÔNG TY CỔ PHẦN  C

CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

Tồn đầu kỳ , ,

Tổng cộng phát sinh 163.636.368, 163.636.368,

Lũy kế từ tháng 1 đến 

tháng 12
163.636.368, 163.636.368,

Số dư cuối kỳ , ,

ÔNG 

NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA

Cho thuê xe nâng hàng từ 

12/12/2025- đến 12/01/2026.
131 , 13.636.364,

31/12
KC-

000002

KC doanh thu sang KQKD
911 13.636.364, ,

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

CHỨNG TỪ
KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI TK ĐƯ

SỐ TIỀN

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

…

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Kim Hoàng  

 

* Trích Sổ cái TK 511: 
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CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

02/01/25 000001 Bán hàng theo HĐ số 0000001 131 32.426.625

11/11/25 000418
Cho thuê xe nâng hàng từ 12/11/2025- đến 

12/12/2025.
131 13.636.364

11/11/25 000419 Bán hàng theo HĐ số 00000419 131 727.777.791

02/12/25 000460 Bán hàng theo HĐ số 00000460 131 1.653.328

02/12/25 000461 Bán hàng theo HĐ số 00000461 131 53.987.520

02/12/25 000462 Bán hàng theo HĐ số 00000462 131 19.237.570

31/12/25 000527 Bán hàng theo HĐ số 00000527 131 4.620.000

31/12/25
KC-

000001
KC doanh thu sang KQKD 911 4.970.427.677

31/12/25
KC-

000002
KC doanh thu sang KQKD 911 13.636.364

SỔ CÁI

Năm 2025

Tài khoản: 511-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TK ĐƯ

SỐ TIỀN

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ

Tổng cộng phát sinh 45.305.124.973 45.305.124.973

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 45.305.124.973 45.305.124.973

Số dư cuối kỳ

…

…

…

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025  

2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty 

Trong năm 2025, Công ty không phát sinh khoản khoản giảm trừ doanh thu. 

2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty 

2.2.3.1. Đặc điểm giá vốn hàng bán tại Công ty 

Công ty thực hiện quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường 

xuyên và áp dụng phương pháp bình quân gia quyền thời điểm (bình quân sau mỗi 

lần nhập) để xác định giá trị hàng xuất kho. 

Theo phương pháp này, sau mỗi lần phát sinh nghiệp vụ nhập kho, kế toán tiến 

hành xác định lại đơn giá bình quân của hàng tồn kho. Đơn giá này được tính dựa 

trên giá trị và số lượng hàng tồn trước khi nhập kết hợp với giá trị và số lượng của 

lần nhập mới. Khi phát sinh nghiệp vụ xuất kho, giá trị hàng xuất sẽ được xác định 

theo đơn giá bình quân đã được tính toán tại thời điểm gần nhất. 

Việc áp dụng phương pháp này giúp phản ánh kịp thời biến động giá của hàng 

hóa, đảm bảo tính chính xác và hợp lý trong việc xác định giá vốn hàng bán. 

2.2.3.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

* Chứng từ sử dụng:  
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- Phiếu xuất kho  

- Các chứng từ liên quan khác 

* Sổ sách sử dụng:  

- Sổ nhật ký chung  

- Sổ cái TK 632 

- Sổ cái TK 632 

2.2.3.3. Tài khoản kế toán sử dụng 

* Tài khoản sử dụng:  

- Tài khoản 632: Giá vốn hàng bán  

Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ 

2.2.3.4. Phương pháp hạch toán 

- Căn cứ theo hóa đơn GTGT được lập, kế toán tiến hành xuất phiếu xuất kho 

theo hóa đơn GTGT đã được hạch toán vào phần mềm. Phần mềm sẽ tự động cập 

nhập đơn giá lên sổ. Phiếu xuất kho được lập dựa trên cơ sở hóa đơn GTGT đã được 

nhập. 

- Cuối tháng, kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho, ghi chép các nghiệp vụ giá 

vốn hàng bán phát sinh vào phần mềm kế toán Trí Việt. Sau khi ghi chép các nghiệp 

vụ sẽ tự động cập nhập vào sổ nhật ký chung, sổ cái TK 632. Kế toán thực hiện in và 

xem sổ sách để đối chiếu kiểm tra. 

* Trường hợp ghi nhận giá vốn: 

Nghiệp vụ 1 (nối tiếp phần giá vốn của nghiệp vụ 1 - Doanh thu) - Minh 

họa giá vốn hàng bán: Ngày 02 tháng 12 năm 2025, Công ty TNHH TM & DV Hoa 

Vân bán hàng Gạch 60x60 cho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Kinh 

Doanh Vật Liệu Xây Dựng Minh Trí theo hóa đơn GTGT số 460 với tổng giá trị xuất 

kho của lô hàng là 1.612.334 đồng. 

- Quy trình hạch toán vào phần mềm: Khi kế toán nhập HĐ GTGT để hạch 

toán doanh thu thì phần mềm tự cập nhật phiếu xuất kho và bút toán giá vốn. 
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Hình 2.6: Giao diện hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho 

 

Hình 2.7: Phiếu xuất kho số 460 

- Sau khi nhập xong dữ liệu phần mềm sẽ tự động cập nhật vào sổ sách kế 

toán: Sổ Nhật ký chung; Sổ cái tài khoản 632; Sổ chi tiết tài khoản 632. 

* Trích Sổ nhật ký chung: Tổng hợp các nghiệp vụ được thể hiện ở Phụ 

lục 5 

Để mở Sổ chi tiết tài khoản 632, nhấn chọn “Kế toán tổng hợp” → “Sổ kế toán 

theo hình thức sổ nhật ký chung” → “Sổ cái”  sau đó tích chọn thời gian “Năm 

2025” → chọn tài khoản giá vốn hàng bán “TK 632” → sau đó chọn “Xem in” và 

cuối cùng “Xuất excel” để xuất báo cáo.  
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* Trích Sổ chi tiết TK 632: 

Mẫu số S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của BTC)

Năm 2025

Tài khoản: 632-Giá vốn hàng bán

02/01 000001
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI QUÂN TIỀN PHONG

Bán hàng theo HĐ số 0000001
1561 31.869.021, ,

02/12 000459
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

LẬP TY

Bán hàng theo HĐ số 

00000459
156 5.451.058, ,

02/12 000460

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN KINH DOANH VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG MINH TRÍ

Bán hàng theo HĐ số 

00000460 156 1.612.334, ,

CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

Tồn đầu kỳ , ,

…

…

Tổng cộng phát sinh 43.139.344.629, 43.139.344.629,

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 

12
43.139.344.629, 43.139.344.629,

Số dư cuối kỳ , ,

02/12 000461
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ 

GIANG PHÁT

Bán hàng theo HĐ số 

00000461
156 52.665.704, ,

02/12 000462
CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ T&V

Bán hàng theo HĐ số 

00000462
156 18.977.778, ,

02/12 000463
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MIA

Bán hàng theo HĐ số 

00000463
156 1.421.702, ,

31/12
KC-

000013

KC Giá vốn hàng bán sang 

KQKD
911 , 4.506.485.313,

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

CHỨNG TỪ
KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI TK ĐƯ

SỐ TIỀN

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Kim Hoàng  

* Trích Sổ cái TK 632: 

CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

02/01/25 000001 Bán hàng theo HĐ số 0000001 1561 31.869.021

02/01/25 000002 Bán hàng theo HĐ số 0000002 1561 66.159.568

02/12/25 000460 Bán hàng theo HĐ số 00000460 156 1.612.334

02/12/25 000461 Bán hàng theo HĐ số 00000461 156 52.665.704

02/12/25 000462 Bán hàng theo HĐ số 00000462 156 18.977.778

02/12/25 000463 Bán hàng theo HĐ số 00000463 156 1.421.702

31/12/25
KC-

000013
KC Giá vốn hàng bán sang KQKD 911 4.506.485.313

SỔ CÁI

Năm 2025

Tài khoản: 632-Giá vốn hàng bán

CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TK ĐƯ

SỐ TIỀN

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ

…

…

Tổng cộng phát sinh 43.139.344.629 43.139.344.629

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 43.139.344.629 43.139.344.629

Số dư cuối kỳ

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025  

2.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty 

2.2.4.1. Đặc điểm doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty 

- Doanh thu hoạt động tài chính của công ty gồm: lãi tiền gửi ngân hàng. 
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2.2.4.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

* Chứng từ sử dụng:  

- Sao kê tài khoản. 

- Giấy báo nợ/có. 

- Các chứng từ liên quan khác. 

* Sổ sách sử dụng:  

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái tài khoản 515 

- Sổ chi tiết tài khoản 515 

2.2.4.3. Tài khoản kế toán sử dụng 

* Tài khoản sử dụng:  

- Tài khoản 515: Doanh thu hoạt động tài chính  

Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ.  

2.2.4.4. Phương pháp hạch toán 

- Cuối tháng, kế toán sẽ nhận sổ phụ kiêm giấy báo nợ - giấy báo có từ ngân 

hàng về để tiến hành nhập liệu vào phần mềm. 

* Trường hợp ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính:  

Nghiệp vụ 1: Ngân hàng trả lãi tiền gửi ngân hàng.  

Ngày 31/12/2025: Công ty nhận sổ phụ tiền gửi không kì hạn kiêm giấy báo 

có từ ngân hàng Vietcombank với số lãi tiền gửi ngân hàng là 27.120 đồng.  
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CONG TY TNHH TM&DV 

HOA VAN

Ngày thực hiện/ Date: 05/02/2026

0041000367800 Kênh giao dịch/ Trans.Channel: VCB DigiBiz

Tài khoản thanh toán Số lượng đồng chủ sở hữu tài khoản 

(nếu có)/ Number of Joint account 

holders (if any):

1

0401971048

01/12/2025 Đến/ To: 31/12/2025

162,480,218 VND

(Bằng chữ/ Inwords: ….)

STT

No.

Ngày
1
/

TNX Date/ Số CT/ Doc No Ngày hiệu lực
2
/

Effective date

Số tiền ghi nợ/

Debit

Số tiền ghi có/

Credit

Số dư/

Balance

Nội dung chi tiết/

Transactions in detail

1
02/12/2025 / 9401 - 

0010024703
02/12/2025 275,000 162,205,218 GOI SME ONLINE

2 03/12/2025 / 5136 - 24181 03/12/2025 43,500,000 118,705,218

MBBIZ6049924181.CONG 

TY TNHH TMvaDV HOA 

VAN chuyen tien hd vc 859 

30 31/12/2025 / 5009 - 11003 31/12/2025 8,294,000 86,423,496

SHGD:10009715.DD:25123

1.BO:CTY TNHH MTV 

DV TM & XD HOANG 

31
31/12/2025 / 9703 - 

0010024703
31/12/2025 27,120 86,450,616 INTEREST PAYMENT

Số dư cuối kỳ/ Closing balance:

(Bằng chữ/ Inwords: ….) Tám mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi nghìn sáu trăm mười sáu đồng

Ngày
1
: Là ngày khách hàng thực hiện giao dịch

Ngày hiệu lực
2
: Là ngày giao dịch được ghi nhận trên hệ thống công nghệ của Vietcombank

104 HOANG VAN THAI, LIEN CHIEU, DA NANG

15907928

VND

Chủ tài khoản/ Account name:

Số tài khoản/ Account number:

Loại tài khoản/ Type of account:

Địa chỉ/ Address:

SAO KÊ TÀI KHOẢN

STATEMENT OF ACCOUNT

Tổng số/ Total:

Trân trọng cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ Vietcombank!

Thank you for using Vietcombank’s services!

__________________

VIETCOMBANK – Chung niềm tin vững tương lai

VIETCOMBANK – Together for the future

*********

Mã số thuế/Đăng ký kinh doanh:

Tax Identification No./Business Registration 

No:

CIF:

Loại tiền/ Currency:

Từ/ From:

Số dư đầu kỳ/ Opening balance:

…

Ghi chú: Giấy Xác nhận này của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đảm bảo thông tin chính xác tại thời điểm xác nhận theo nội dung yêu cầu của Khách hàng. Văn bản Xác nhận này 

không cấu thành bất kỳ cam đoan hay bảo đảm nào của Ngân hàng TMCP Ngoại thươ

Note : This letter of confirmation of the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam ensures accurate information at the time of confirmation as requested by the customer. This 

acknowledgment does not constitute any current or future guarante

-76,029,602 VND

86,450,616 VND

Một trăm sáu mươi hai triệu bốn trăm tám mươi nghìn hai trăm mười tám đồng

 

Hình 2.8: Sao kê tài khoản ngân hàng 

* Quy trình hạch toán vào phần mềm: Tại giao diện phần mềm Trí Việt, chọn 

“Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay” → Chọn “Cập nhật số liệu” chọn “Phiếu 

thu tiền gửi (Giấy báo có)” (Xem Phụ lục 7) 
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Hình 2.9: Giao diện hạch toán lãi tiền gửi vào phần mềm 

- Sau khi nhập xong dữ liệu phần mềm sẽ tự động cập nhập vào sổ sách kế 

toán: Sổ Nhật ký chung; Sổ cái tài khoản 515; Sổ chi tiết tài khoản 515. 

* Trích Sổ nhật ký chung: Tổng hợp các nghiệp vụ được thể hiện ở Phụ lục 

5 

* Trích Sổ chi tiết TK 515: 

CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

Tồn đầu kỳ , ,

Tổng cộng phát sinh 5.709.075, 5.709.075,

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 5.709.075, 5.709.075,

Số dư cuối kỳ , ,

Mẫu số S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của BTC)

Năm 2025

Tài khoản: 515-Doanh thu hoạt động tài chính

25/01 0GBC32
Ngân Hàng TMCP DT&PT VIỆT NAM lãi tiền gửi

11212 , 40.765,

25/12 000695 Ngân Hàng TMCP DT&PT VIỆT NAM Lãi tiền gửi 11212 , 69.495,

31/12 000618 NGÂN HÀNG VIETCOMBANK Lãi tiền gửi 11211 , 27.120,

31/12 CKTT Chiết khấu T10,11/2025 (BBĐCCN năm 

2026)

331 , 839.528,

31/12
KC-

000003

KC doanh thu sang KQKD
911 936.143, ,

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

CHỨNG TỪ
KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI TK ĐƯ

SỐ TIỀN

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Kim Hoàng  

* Trích Sổ cái TK 515: 
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CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

25/01/25 0GBC32 lãi tiền gửi 11212 40.765

31/12/25 000618 Lãi tiền gửi 11211 27.120

31/12/25 CKTT
Chiết khấu T10,11/2025 (BBĐCCN năm 

2026)
331 839.528

31/12/25
KC-

000003
KC doanh thu sang KQKD 911 936.143

SỔ CÁI

Năm 2025

Tài khoản: 515-Doanh thu hoạt động tài chính

CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TK ĐƯ

SỐ TIỀN

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ

…

Tổng cộng phát sinh 5.709.075 5.709.075

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 5.709.075 5.709.075

Số dư cuối kỳ

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025  

2.2.5. Kế toán chi phí tài chính tại Công ty 

2.2.5.1. Đặc điểm chi phí tài chính tại Công ty 

Chi phí tài chính của Công ty chủ yếu từ lãi trả vay. 

2.2.5.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng  

- Giấy báo nợ 

- Sổ nhật ký chung 

- Số cái Tài khoản 635 

- Sổ chi tiết Tài khoản 635 

2.2.5.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 635 – Chi phí tài chính 

2.2.5.4. Phương pháp hạch toán  

Nghiệp vụ 1: Ngày 24/02/2025, Công ty phát sinh nghiệp vụ Chi trả lãi vay 

cho ngân hàng BIDV là 3.870.874đ. 
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Hình 2.10: Sao kê tài khoản ngân hàng  

* Quy trình hạch toán vào phần mềm: Tại giao diện phần mềm Trí Việt, chọn 

“Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay” → Chọn “Cập nhật số liệu” chọn “Phiếu 

chi tiền gửi (Giấy báo nợ)”.  (Xem Phụ lục 8) 
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Hình 2.11: Giao diện hạch toán chi phí lãi vay  

- Sau khi nhập xong dữ liệu phần mềm sẽ tự động cập nhập vào sổ sách kế 

toán: Sổ Nhật ký chung; Sổ cái tài khoản 635; Sổ chi tiết tài khoản 635. 

* Trích Sổ nhật ký chung: Tổng hợp các nghiệp vụ được thể hiện ở Phụ lục 

5 

* Trích Sổ chi tiết TK 635: 
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CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

Tồn đầu kỳ , ,

…

…

Tổng cộng phát sinh 396.661.538, 396.661.538,

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 396.661.538, 396.661.538,

Số dư cuối kỳ , ,

Mẫu số S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của BTC)

Năm 2025

Tài khoản: 635-Chi phí tài chính

03/01 000001 Ngân Hàng TMCP DT&PT VIỆT 

NAM

trả vay + lãi vay 11212 1.644.076, ,

24/02 000048 Ngân Hàng TMCP DT&PT VIỆT 

NAM

trả lãi 11212 3.870.874, ,

24/02 000049 Ngân Hàng TMCP DT&PT VIỆT 

NAM

trả lãi 11212 4.364.508, ,

24/02 000050 Ngân Hàng TMCP DT&PT VIỆT 

NAM

trả lãi 11212 5.424.658, ,

28/02
KC-

000011

KC Chi phí tài chính sang KQKD
911 , 24.619.040,

31/12
KC-

000014

KC Chi phí tài chính sang KQKD
911 , 38.961.711,

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

CHỨNG TỪ
KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI TK ĐƯ

SỐ TIỀN

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Kim Hoàng  

* Trích Sổ chi tiết TK 635: 

CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

03/01/25 000001 trả vay + lãi vay 11212 1.644.076

24/02/25 000048 trả lãi 11212 3.870.874

24/02/25 000049 trả lãi 11212 4.364.508

24/02/25 000050 trả lãi 11212 5.424.658

28/02/25
KC-

000011

KC Chi phí tài chính sang 

KQKD
911 24.619.040

22/12/25 876937 Lãi vay 11212 2.301.369

31/12/25
KC-

000014

KC Chi phí tài chính sang 

KQKD
911 38.961.711

SỔ CÁI

Năm 2025

Tài khoản: 635-Chi phí tài chính

CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TK ĐƯ

SỐ TIỀN

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ

…

…

Tổng cộng phát sinh 396.661.538 396.661.538

Lũy kế từ tháng 1 đến 

tháng 12
396.661.538 396.661.538

Số dư cuối kỳ

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025  

2.2.6. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty 

2.2.6.1. Nội dung chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty 
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- Chi phí quản lý kinh doanh trong doanh nghiệp gồm  

+ Chi phí bán hàng: tiền lương nhân viên; chi phí vận chuyển hàng hóa, chi 

phí xăng dầu, chi phí khấu hao TSCĐ. 

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp từ các hoạt động: chi phí điện, nước, điện 

thoại,…; lệ phí môn bài; phí ngân hàng; BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên. 

2.2.6.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

* Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn giá trị gia tăng  

- Sao kê ngân hàng  

- Giấy nộp tiền vào NSNN.  

- Bảng thanh toán tiền lương, BHXH.  

- Các chứng từ có liên quan khác. 

* Sổ sách sử dụng  

- Sổ nhật ký chung  

- Sổ cái TK 642  

- Sổ chi tiết TK 6421 

- Sổ chi tiết TK 6422 

2.2.6.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản TK 642 “Chi phí quản lý kinh doanh”:  

- TK 6421: Chi phí bán hàng  

- TK 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp 

2.2.6.4. Quy trình ghi sổ 

❖ Đối với chi phí bán hàng: chi phí vận chuyển gạch men, chi phí xăng dầu cho 

xe nâng hàng, chi trả tiền lương nhân viên. 

Nghiệp vụ 1: Ngày 30/11, Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân tính lương 

cho bộ phận sản xuất với tổng số tiền 75.400.000 đồng.  

 * Quy trình hạch toán vào phần mềm: Tại giao diện phần mềm Trí Việt, chọn 

“Kế toán tổng hợp” → Chọn “Cập nhật số liệu” chọn “Phiếu kế toán”  (Xem Phụ 

lục 9) 
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Hình 2.12: Bảng thanh toán tiền lương tháng 11 

CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

Địa chỉ: 104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

MST: 0401971048

######

Tiền thưởng 

theo doanh thu
Ăn ca

Đi

ện 

tho

Xă

ng 

xe/

Tiề

n 

thu

Th

ưở

ng 

Ch

uy

ên 

BHXH

(17%)

BHYT

(3%)

BHTN

(1%)

BHTN

(0.5%)
Cộng

BHXH

(8%)

BHYT

(1,5%)

BHTN

(1%)
Cộng Bản thân 

Người 

phụ thuộc 

1 2 4 5 6=(4/26)*4 7 9 10 11 12 13 14
15=7+8+9+1

0+11+12+13
16=6+15 17=16-9-10 18 19=18*17% 20=18*3%

21=18*1

%
22=18*0.5%

23=19+20+21+2

2
24=18*8%

25=18*1.5

%

26=18*1

%
27=24+25+26 28 29 30=17-27-28-29 31 32=16-27-30

I Bộ phận quản lý 22.500.000 52 22.500.000 10.000.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 11.300.000 33.800.000 32.500.000 8.820.000 1.499.400 264.600 88.200 44.100 1.896.300 705.600 132.300 88.200 926.100 22.000.000 8.800.000 9.136.950 663.695 32.210.205

01 NV0012 Nguyễn Kim Hoàng Giám đốc 15.000.000   26 15.000.000 10.000.000 650.000 10.650.000 25.650.000 25.000.000 4.410.000 749.700 132.300 44.100 22.050 948.150 352.800 66.150 44.100 463.050 11.000.000 4.400.000 9.136.950 663.695 24.523.255

02 NV0001 Lý Thị Ngọc Trầm Kế toán 7.500.000     26 7.500.000 0 650.000 650.000 8.150.000 7.500.000 4.410.000 749.700 132.300 44.100 22.050 948.150 352.800 66.150 44.100 463.050 11.000.000 4.400.000 0 0 7.686.950

II Bộ phận sản xuất 112.500.000 61.500.000 10.000.000 3.900.000 0 0 0 0 0 0 13.900.000 75.400.000 71.500.000 4.194.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.000.000 0 10.000.000 750.000 74.650.000

03 NV0014 Nguyễn Văn Thịnh Kinhh doanh 11.000.000   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 0 0 0

04 NV0002 Bùi Văn Long Thủ kho 9.500.000     26 9.500.000 650.000 650.000 10.150.000 9.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 0 0 10.150.000

05 NV0004 Trương Ngọc Hướng Tạp vụ 8.000.000     26 8.000.000 650.000 650.000 8.650.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 0 0 8.650.000

06 NV0005 Nguyễn Đức Thanh Bốc xếp 10.000.000   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 0 0 0

07 NV0007 Trần Tài Giao hàng 10.000.000   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 0 0 0

08 NV0009 Phan Hữu Phước Kinhh doanh 10.000.000   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 0 0 0

09 NV0010 Đặng Nhật Tiên Kinhh doanh 10.000.000   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 0 0 0

09 NV0016 Ngô Thị Nhuận Ngọc Kinhh doanh 11.000.000   26 11.000.000 650.000 650.000 11.650.000 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 0 0 11.650.000

09 NV0017 Lê Thu Huyền Trưởng phòng KD 11.000.000   26 11.000.000 10.000.000 650.000 10.650.000 21.650.000 21.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 10.000.000 750.000 20.900.000

09 NV0018 Nguyễn Văn Hậu Kinhh doanh 11.000.000   26 11.000.000 650.000 650.000 11.650.000 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 0 0 11.650.000

09 NV0019 Phạm Thị Thu Hà Kinhh doanh 11.000.000   26 11.000.000 650.000 650.000 11.650.000 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 0 0 11.650.000

Tổng 135.000.000 84.000.000 20.000.000 5.200.000 0 0 0 0 0 0 25.200.000 109.200.000 104.000.000 13.014.400 1.499.400 264.600 88.200 44.100 1.896.300 705.600 132.300 88.200 926.100 143.000.000 8.800.000 19.136.950 1.413.695 106.860.205

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng 11 năm 2025

STT Mã NV Họ và tên
Chức 

vụ

Lương

Cơ bản

Ngày

công Tiền lương

Phụ cấp
Ph

ụ 

cấp

 

trá

Tổng phụ 

cấp
Tổng thu nhập 

Thu nhập

chịu thuế

TNCN

Lương

đóng BHXH

Các khoản trích vào chi phí của DN Các khoản trích trừ vào lương của NV Giảm trừ
Thu nhập

tính thuế

TNCN

Thuế 

TNCN

phải nộp

Thực 

lĩnh
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Hình 2.13: Giao diện hạch toán lương lên phần mềm Trí Việt 

Nghiệp vụ 2: Ngày 28/03/2025, Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân phát sinh 

chi phí cước vận chuyển gạch men từ Đà Nẵng đi Hà Tĩnh của Công ty TNHH 

Thương mại và Dịch vụ Vận tải Hưng Bình An. Giá tiền chưa thuế là 10.000.000 

đồng, thuế GTGT 8%. Tổng tiền thanh toán là 10.800.000 đồng. 

* Quy trình hạch toán vào phần mềm: Tại giao diện phần mềm Trí Việt, chọn “Kế 

toán mua hàng và công nợ phải trả” → Chọn “Cập nhật số liệu” chọn “Phiếu 

nhập hàng mua”  (Xem Phụ lục 10) 
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Hình 2.14: Cước vận chuyển HĐ 45 

 

Hình 2.15: Giao diện hạch toán cước vận chuyển lên phần mềm 
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Nghiệp vụ 3: Ngày 25/06/2025, Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân phát sinh 

chi phí mua dầu DO 0.05S-II của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu. 

Giá tiền chưa thuế là 5.624.094 đồng, thuế GTGT 10%. Tổng tiền thanh toán là 

6.186.503 đồng. 

* Quy trình hạch toán vào phần mềm: Tại giao diện phần mềm Trí Việt, chọn 

“Kế toán mua hàng và công nợ phải trả” → Chọn “Cập nhật số liệu” chọn “Phiếu 

nhập chi phí mua hàng”  (Xem Phụ lục 11) 

 

 

Hình 2.16: Tiền dầu HĐ 281429  
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Hình 2.17: Giao diện hạch toán chi phí mua dầu lên phần mềm 

Nghiệp vụ 4: Ngày 30/3/2022, Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân mua xe 

nâng phục vụ cho hoạt động của bộ phận bán hàng, phân bổ trong 36 tháng. 

           Ngày 17/10/2024, Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân sửa chữa 

bảng quảng cáo phục vụ cho hoạt động của bộ phận bán hàng, phân bổ trong 24 tháng. 

* Quy trình hạch toán vào phần mềm: Tại giao diện phần mềm Trí Việt, chọn 

“Kế toán tổng hợp” → Chọn “Cập nhật số liệu” chọn “Phiếu kế toán”  (Xem Phụ 

lục 12) 
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Hình 2.18: Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn 
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Hình 2.19: Giao diện hạch toán khấu hao TSCĐ lên phần mềm 

❖ Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp:  

Nghiệp vụ 5: Ngày 30/11/2025, Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân tính 

lương cho bộ phận quản lý với tổng số tiền 33.800.000 đồng và trích BHXH. 

(Bảng lương xem ở Hình 2.12 trang 59) 

Hình 2.20: Giao diện hạch toán lương lên phần mềm Trí Việt 
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Hình 2.21: Giao diện hạch toán BHXH lên phần mềm Trí Việt 

Nghiệp vụ 6: Ngày 07/10/2025, Công ty Hoa Vân nhận hóa đơn cước dịch vụ 

viễn thông – công nghệ thông tin tháng 09/2025 cho Trung tâm Kinh doanh VNPT 

Đà Nẵng theo HĐ GTGT số 1358245, thuế GTGT 10%, tổng số tiền 165.000 đồng. 

* Quy trình hạch toán vào phần mềm: tương tự nghiệp vụ 3  
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Hình 2.22: Hóa đơn cước dịch vụ viễn thông 
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Hình 2.23: Giao diện hạch toán cước viễn thông lên phần mềm 

Nghiệp vụ 7: Ngày 17/05/2026, Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân nộp lệ 

phí môn bài vào Ngân sách Nhà nước theo Giấy nộp tiền số 20250122506541537 

bằng hình thức chuyển khoản. Tổng số tiền nộp là 3.000.000 đồng. 

* Quy trình hạch toán vào phần mềm: tương tự nghiệp vụ 4 
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Hình 2.24: Giấy nộp tiền lệ phí môn bài 
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Hình 2.25: Giao diện hạch toán lệ phí môn bài lên phần mềm Trí Việt 

Nghiệp vụ 8: Ngày 4/10/2025, ngân hàng Vietcombank thu phí dịch vụ SMS 

với tổng tiền là 55.000 đồng. 

* Quy trình hạch toán vào phần mềm: Tại giao diện phần mềm Trí Việt, chọn 

“Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay” → Chọn “Cập nhật số liệu” chọn “Phiếu 

chi tiền gửi”  (Xem Phụ lục 13) 
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CONG TY TNHH TM&DV 

HOA VAN

Ngày thực hiện/ Date: 05/02/2026

0041000367800 Kênh giao dịch/ Trans.Channel: VCB DigiBiz

Tài khoản thanh toán Số lượng đồng chủ sở hữu tài khoản 

(nếu có)/ Number of Joint account 

holders (if any):

1

0401971048

01/10/2025 Đến/ To: 31/10/2025

273,055,653 VND

(Bằng chữ/ Inwords: ….)

STT

No.

Ngày
1
/

TNX Date/ Số CT/ Doc No Ngày hiệu lực
2
/

Effective date

Số tiền ghi nợ/

Debit

Số tiền ghi có/

Credit

Số dư/

Balance

Nội dung chi tiết/

Transactions in detail

1 02/10/2025 / 5136 - 34122 02/10/2025 12,960,000 286,015,653
MBBIZ6046134122.CTY TNHH AN 

DAI PHAT HOME chuyen tien hd342

2 02/10/2025 / 5414 - 78692 02/10/2025 200,558,160 486,573,813

5275IBT1fWYK3NDY.Thanh toan tien 

gach TCR hoa don so 353 ngay 

22.9.25.20251002.161415.21021485103

3 03/10/2025 / 5423 - 30271 03/10/2025 65,203,639 551,777,452

5276IBT1dJQXD796.TRA TIEN CTY 

HOA VAN CT HA HUY 

TAP.20251003.134935.1051100551001.

4 03/10/2025 / 5426 - 72623 03/10/2025 4,680,002 556,457,454

5276IBT1dJQXZNHC.Cong ty TV TT 

gach Quang Binh cong ty HOA 

VAN.20251003.150107.8321100208008

5 04/10/2025 / 9915 - 27701 04/10/2025 55,000 556,402,454

THU PHI DICH VU SMS CHU DONG 

THANG 09/2025. SDT: 0913407908. So 

tien 55000 VND

6 07/10/2025 / 5424 - 56935 07/10/2025 31,859,291 588,261,745

5280IBT1jWCNV22N.PHONG VIET 

TT GACH HOA VAN-071025-15:47:31 

171167.20251007.154731.335579368.C

7 08/10/2025 / 5136 - 94391 08/10/2025 500,000,000 88,261,745

MBBIZ6046494391.CONG TY TNHH 

TMvaDV HOA VAN chuyen tien hang 

Taicera

8 10/10/2025 / 5136 - 21345 10/10/2025 34,355,059 122,616,804
MBBIZ6046621345.CTY TNHH TM 

KIM NGAN BAO. chuyen tien

9 13/10/2025 / 5056 - 75121 13/10/2025 14,727,273 137,344,077

IBVCB.1310250278030002.Taicera 

thanh toan tien thue xe nang hang tu 

12/10-12/11/2025

10 17/10/2025 / 5435 - 91970 17/10/2025 5,832,000 131,512,077

MBBIZ.6047048241.5290BFTVG2CTE

K11.CONG TY TNHH TM&DV HOA 

VAN chuyen tien phi dv ke toan Q3/25

11 21/10/2025 / 5243 - 21015 21/10/2025 100,000,000 231,512,077

MBVCB.11395648450.HAN XAO 

VAN chuyen tien .CT tu 

0041000197762 HAN XAO VAN toi 

12 21/10/2025 / 5225 - 81997 21/10/2025 145,200,000 86,312,077

MBBIZ6047229646.081997.CONG TY 

TNHH TMvaDV HOA VAN chuyen 

tien thue kho tu ngay 20/10/2025 den 

13 21/10/2025 / 5136 - 29806 21/10/2025 71,300,000 15,012,077

MBBIZ6047229806.CONG TY TNHH 

TMvaDV HOA VAN chuyen tien hd 

802 ngay 30.9.25

14 24/10/2025 / 5426 - 46700 24/10/2025 23,602,752 38,614,829

5297IBT1dJ98MMDN.TRA TIEN CTY 

HOA VAN CT HA HUY 

TAP.20251024.170247.1051100551001.

15
25/10/2025 / 9701 - 

0010024703
25/10/2025 31,759 38,646,588 INTEREST PAYMENT

16 30/10/2025 / 5136 - 65652 30/10/2025 2,822,400 35,824,188
MBBIZ+BHXH+103+00+TH2605H+04

808+dong BHXH+

Số dư cuối kỳ/ Closing balance:

(Bằng chữ/ Inwords: ….) Ba mươi lăm triệu tám trăm hai mươi tư nghìn một trăm tám mươi tám đồng

Ngày
1
: Là ngày khách hàng thực hiện giao dịch

Ngày hiệu lực
2
: Là ngày giao dịch được ghi nhận trên hệ thống công nghệ của Vietcombank

Chủ tài khoản/ Account name:

Số tài khoản/ Account number:

Loại tài khoản/ Type of account:

Địa chỉ/ Address:

Mã số thuế/Đăng ký kinh doanh:

Tax Identification No./Business Registration 

No:

CIF:

Loại tiền/ Currency:

Từ/ From:

Số dư đầu kỳ/ Opening balance:

104 HOANG VAN THAI, LIEN CHIEU, DA NANG

15907928

VND

Ghi chú: Giấy Xác nhận này của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đảm bảo thông tin chính xác tại thời điểm xác nhận theo nội dung yêu cầu của Khách hàng. Văn bản Xác nhận này không cấu thành 

bất kỳ cam đoan hay bảo đảm nào của Ngân hàng TMCP Ngoại thươ

Note : This letter of confirmation of the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam ensures accurate information at the time of confirmation as requested by the customer. This acknowledgment does not 

constitute any current or future guarante

-237,231,465 VND

35,824,188 VND

Hai trăm bảy mươi ba triệu không trăm năm mươi lăm nghìn sáu trăm năm mươi ba đồng

SAO KÊ TÀI KHOẢN

STATEMENT OF ACCOUNT

Tổng số/ Total:

Trân trọng cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ Vietcombank!

Thank you for using Vietcombank’s services!

__________________

VIETCOMBANK – Chung niềm tin vững tương lai

VIETCOMBANK – Together for the future

*********

 

Hình 2.26: Sao kê phí ngân hàng ngày 4/10/2025 
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Hình 2.27: Giao diện hạch toán phí ngân hàng ngày 4/10/2025 

Nghiệp vụ 9:  Ngày 11/5/2023, Công ty Hoa Vân mua ô tô phục vụ hoạt động 

quản lý doanh nghiệp, thời gian phân bổ là 96 tháng. 

                        Ngày 29/12/2023, Công ty Hoa Vân mua ô tô phục vụ hoạt 

động quản lý doanh nghiệp, thời gian phân bổ là 84 tháng. 

  Ngày 11/04/2025, Công ty Hoa Vân mua ô tô tải phục vụ hoạt 

động quản lý doanh nghiệp, thời gian phân bổ là 72 tháng. 

  Ngày 12/04/2024, Công ty Hoa Vân thuê kho phục vụ hoạt động 

quản lý doanh nghiệp, thời gian phân bổ là 12 tháng. 

  Ngày 22/04/2024, Công ty Hoa Vân thuê kho phục vụ hoạt động 

quản lý doanh nghiệp, thời gian phân bổ là 6 tháng. 

  Ngày 21/10/2025, Công ty Hoa Vân thuê kho phục vụ hoạt động 

quản lý doanh nghiệp, thời gian phân bổ là 6 tháng. 

  Ngày 15/10/2025, Công ty Hoa Vân mua bảo hiểm xe ô tô phục 

vụ hoạt động quản lý doanh nghiệp, thời gian phân bổ là 12 tháng. 

  Ngày 03/04/2024, Công ty Hoa Vân mua bàn phím máy tính 

phục vụ hoạt động quản lý doanh nghiệp, thời gian phân bổ là 24 tháng. 

  Ngày 28/06/2024, Công ty Hoa Vân mua điện thoại phục vụ hoạt 
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động quản lý doanh nghiệp, thời gian phân bổ là 24 tháng. 

  Ngày 27/06/2025, Công ty Hoa Vân mua máy lạnh phục vụ cho 

hoạt động quản lý doanh nghiệp, thời gian phân bổ là 24 tháng.  

  Ngày 18/08/2025, Công ty Hoa Vân mua máy tính văn phòng 

phục vụ cho hoạt động quản lý doanh nghiệp, thời gian phân bổ là 24 tháng. 

* Quy trình hạch toán vào phần mềm: Tương tự nghiệp vụ 4 
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Hình 2.28: Bảng khấu hao tài sản cố định 

 

Hình 2.29: Bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn 

CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

Địa chỉ: 104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

MST: 0401971048

Năm 2025

Biển số
Ngày 

tháng
TRÍCH YẾU

Thời gian bắt 

đầu phân bổ
Nguyên giá Số tháng 

Giá trị

 còn lại

Giá trị phân 

bổ 1 tháng
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Giá trị còn lại 

chuyển năm sau
Ghi chú Q1 Q2 Q3 Q4

43A-755.81 11/05/2023 Xe ô tô FORD HĐ 5646 05/2023            925.318.182 96 732.543.562 9.638.731 9.638.731 9.638.731 9.638.731 9.638.731 9.638.731 9.638.731 9.638.731 9.638.731 9.638.731 9.638.731 9.638.731 9.638.731 616.878.790 28.916.193      28.916.193      28.916.193     28.916.193     

43A-874.24 29/12/2023 Xe ô tô PEUGEOT HĐ 33589 01/2024            742.836.364 84 636.716.884 8.843.290 8.843.290 8.843.290 8.843.290 8.843.290 8.843.290 8.843.290 8.843.290 8.843.290 8.843.290 8.843.290 8.843.290 8.843.290 530.597.404 26.529.870      26.529.870      26.529.870     26.529.870     

43B-124.40 11/04/2025 Xe ô tô tải 04/2025            160.923.000 72 160.923.000 2.235.042 2.235.042 2.235.042 2.235.042 2.235.042 2.235.042 2.235.042 2.235.042 2.235.042 2.235.042 140.807.622 -                   6.705.126        6.705.126       6.705.126       

1.829.077.546 1.530.183.446 20.717.063 18.482.021 18.482.021 18.482.021 20.717.063 20.717.063 20.717.063 20.717.063 20.717.063 20.717.063 20.717.063 20.717.063 20.717.063 1.288.283.816 55.446.063 62.151.189 62.151.189 62.151.189

1.829.077.546     -            1.530.183.446     20.717.063    18.482.021    18.482.021    18.482.021    20.717.063    20.717.063    20.717.063    20.717.063    20.717.063    20.717.063    20.717.063         20.717.063    20.717.063    1.288.283.816      55.446.063      62.151.189      62.151.189     62.151.189     

BẢNG KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tổng Cộng Chi Phí Bộ Phận Quản Lý_TK642

TỔNG CỘNG

CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

Địa chỉ: 104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

MST: 0401971048

Năm 2025

CT
Ngày 

tháng
TRÍCH YẾU

Thời gian

 bắt đầu 

phân bổ

Nguyên giá
Số tháng

 phân bổ 

Giá trị 

còn lại

Giá trị phân 

bổ 1 tháng
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Giá trị còn lại

chuyển năm sau
Ghi chú Q1 Q2 Q3 Q4

0 -                 -               -                  -              -               -               -              -                 -              -              -               -               -              -                    

1 12/04/2024 Thuê kho HĐ 2 05/2024 264.000.000 12 88.000.000      22.000.000     22.000.000    22.000.000       22.000.000   22.000.000    -                    66.000.000    22.000.000    -                 -                 

2 22/04/2025 Thuê kho HĐ 3 05/2025 132.000.000 6 132.000.000    22.000.000     22.000.000    22.000.000   22.000.000      22.000.000   22.000.000   22.000.000    -                    -                 44.000.000    66.000.000    22.000.000    

3 21/10/2025 Thuê kho HĐ 13 11/2025 132.000.000 6 132.000.000    22.000.000     22.000.000    22.000.000   88.000.000         -                 -                 -                 44.000.000    

4 15/10/2025 Bảo hiểm xe ô tô HĐ 1018 10/2025 2.746.000 12 2.746.000        228.833          228.833         228.833         228.833        2.059.500           -                 -                 -                 686.500         

530.746.000 354.746.000 66.228.833 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.228.833 22.228.833 22.228.833 90.059.500 0 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.686.500

530.746.000 354.746.000 66.228.833 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.228.833 22.228.833 22.228.833 90.059.500 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.686.500TỔNG CỘNG

Tổng Cộng Chi Phí Bộ Phận Quản Lý_TK6422

Tổng Cộng Chi Phí Bộ Phận Bán Hàng_TK6421

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN
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Hình 2.30: Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

Địa chỉ: 104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

MST: 0401971048

Năm 2025

CT
Ngày 

tháng
TRÍCH YẾU

Thời gian bắt 

đầu phân bổ
Nguyên giá Số tháng 

Giá trị

 còn lại

Giá trị phân 

bổ 1 tháng
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Giá trị còn lại 

chuyển năm sau
Ghi chú Q1 Q2 Q3 Q4

1 30/03/2022 Xe nâng đã qua sử dụng 04/2022 18.055.556 36 1.504.631           501.543           501.543 501.543 501.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.504.631         -                 -                 -                 

11 17/10/2024 Sửa chữa bảng quảng cáo công ty HD 36 11/2024          18.688.000 24 17.130.666 778.667 778.667 778.667 778.667 778.667 778.667 778.667 778.667 778.667 778.667 778.667 778.667 778.667 7.786.662 2.336.001         2.336.001      2.336.001      2.336.001      

0 0 -                   -                 -                 -                 

36.743.556 18.635.297 1.280.210 1.280.210 1.280.210 1.280.212 778.667 778.667 778.667 778.667 778.667 778.667 778.667 778.667 778.667 7.786.662 3.840.632 2.336.001 2.336.001 2.336.001

13 03/04/2024 Bàn phím HD 183970 03/2024            3.939.091 24 2.461.930 164.129 164.129 164.129 164.129 164.129 164.129 164.129 164.129 164.129 164.129 164.129 164.129 164.129 492.382 492.387            492.387         492.387         492.387         

14 28/06/2024 Điện thoại 2344 07/2024            7.627.273 24 5.720.455 317.803 317.803 317.803 317.803 317.803 317.803 317.803 317.803 317.803 317.803 317.803 317.803 317.803 1.906.819 953.409            953.409         953.409         953.409         

14 27/06/2025 Máy Lạnh TCL TEP-10CSD/F1I HĐ số 00091383 07/2025            4.246.364 24 4.246.364 176.932 176.932 176.932 176.932 176.932 176.932 176.932 3.184.772 -                   -                 530.796         530.796         

14 18/08/2025 Máy tính văn phòng HĐ số 00003120 09/2025          23.842.593 24 23.842.593 993.441 993.441 993.441 993.441 993.441 19.868.829 -                   -                 993.441         2.980.323      

39.655.321 96 36.271.342 1.652.305 481.932 481.932 481.932 481.932 481.932 481.932 658.864 658.864 1.652.305 1.652.305 1.652.305 1.652.305 25.452.802 0 1.445.796 1.445.796 2.970.033 4.956.915

76.398.877       96                   54.906.639       2.932.515      1.762.142      1.762.142      1.762.144      1.260.599      1.260.599      1.260.599      1.437.531      1.437.531      2.430.972      2.430.972           2.430.972      2.430.972      33.239.464           5.286.428         3.781.797      5.306.034      7.292.916      

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

Tổng Cộng Chi Phí Bộ Phận bán hàng_TK642

Tổng Cộng Chi Phí Bộ Phận Quản Lý_TK642

TỔNG CỘNG
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Nghiệp vụ 10: Ngày 28/12/2025, Công ty Hoa Vân phát sinh chi phí tiếp 

khách, ăn uống phục vụ hoạt động kinh doanh tại Golden Gate – Chi nhánh Miền 

Nam theo HĐ GTGT số 4138635, thuế GTGT 8%, tổng tiền thanh toán 1.095.120 

đồng. 

* Quy trình hạch toán vào phần mềm: tương tự nghiệp vụ 3  

 

Hình 2.31: Hóa đơn chi phí tiếp khách 
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Hình 2.32: Giao diện hạch toán chi phí tiếp khách lên phần mềm 

- Sau khi nhập xong dữ liệu phần mềm sẽ tự động cập nhập vào sổ sách kế 

toán: Sổ Nhật ký chung; Sổ cái tài khoản 6421, Sổ cái tài khoản 6422; Sổ chi tiết tài 

khoản 6421, Sổ chi tiết tài khoản 6422. 

* Trích Sổ nhật ký chung: Tổng hợp các nghiệp vụ được thể hiện ở Phụ lục 

5 

 * Trích Sổ chi tiết TK 6421: 

 



 

76 

Mẫu số S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của BTC)

Năm 2025

Tài khoản: 6421-Chi phí bán hàng

13/01 189
CÔNG TY CỔ PHẦN  CÔNG 

NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA

BAO BÌ G30*30 thay thế cho bao 

bì rách HD 189
331 254.200, ,

28/03 000045
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HƯNG BÌNH AN

Cước vận chuyển gạch men từ Đà 

Nẵng đi Hà Tĩnh HĐ số 00000045
331 10.000.000, ,

25/06 281429
CÔNG TY TNHH MTV 

XĂNG DẦU BÀ RỊA -VŨNG 

TÀU

DO

CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

Tồn đầu kỳ , ,

Tổng cộng phát sinh 793.602.696, 793.602.696,

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 793.602.696, 793.602.696,

Số dư cuối kỳ , ,

 0.05S-II xe nâng HĐ số 

281429
331 5.624.094, ,

30/06
KC-

000004

KC chi phí lương nhân viên bán 

hàng
911 , 8.650.000,

30/06
KC-

000005

KC chi phí mua ngoài phục vụ bán 

hàng
911 , 7.960.095,

30/06 KH Trích KHTSCD vào phí 2422 2.336.001, ,

30/11 LUONG
Trích lương vào chi phí T11

334 75.400.000, ,

31/12 LUONG
Trích lương vào chi phí T12

334 128.196.154, ,

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

CHỨNG TỪ
KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI TK ĐƯ

SỐ TIỀN

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

…

…

…

…

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 

2025

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Kim Hoàng  

 

* Trích sổ chi tiết tài khoản 6422: 
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Mẫu số S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của BTC)

Năm 2025

Tài khoản: 6422-Chi phí quản lý doanh nghiệp

01/01 000024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA KHÁNH

Tiền xăng dầu HD 24
331 909.091, ,

01/01 THUE Lệ phí môn bài 2025 3339 3.000.000, ,

31/03 KH Trích KHTSCD vào phí 2141 55.446.063, ,

31/03 KH Trích KHTSCD vào phí 2422 1.445.796, ,

31/03 KH Trích KHTSCD vào phí 2421 66.000.000, ,

04/10 601231 NGÂN HÀNG VIETCOMBANK Phí ngân hàng HĐ 601231 11211 50.000, ,

07/10 1358245
TTKD VNPT-Đà Nẵng - CN Tổng Công 

Ty Dịch Vụ Viên Thông

Cước viễn thông HĐ 1358245 
331 150.000, ,

30/11 BHXH Trích BHXH, BHYT, KPCD vào phí T11 3383 1.896.300, ,

30/11
KC-

000006

KC Chi phí nhân viên quản lý sang KQKD
911 , 35.696.300,

30/11
KC-

000007

KC Chi phí điện , nước, điện thoại,.. sang 

KQKD
911 , 150.000,

30/11
KC-

000008

KC Phí ngân hàng sang KQKD
911 , 1.326.411,

30/11
KC-

000009

KC Chi phí khác sang KQKD
911 , 16.354.158,

30/11 LUONG
Trích lương vào chi phí T11

334 33.800.000, ,

28/12 4138635
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

GOLDEN GATE – CHI NHÁNH 

MIỀN NAM

Chi tiếp khách theo HĐ số 

CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

Tồn đầu kỳ , ,

…

…

…

…

…

Tổng cộng phát sinh 1.110.375.026, 1.110.375.026,

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 1.110.375.026, 1.110.375.026,

Số dư cuối kỳ , ,

4138635
331 1.014.000, ,

31/12 LUONG
Trích lương vào chi phí T12

334 55.373.900, ,

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

CHỨNG TỪ
KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI

TK 

ĐƯ

SỐ TIỀN

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Kim Hoàng  

* Trích sổ cái tài khoản 642: 
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CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

01/01/25 000024 Tiền xăng dầu HD 24 331 909.091

01/01/25 THUE Lệ phí môn bài 2025 3339 3.000.000

28/03/25 000045
Cước vận chuyển gạch men từ Đà Nẵng đi 

Hà Tĩnh HĐ số 00000045
331 10.000.000

31/03/25 KH Trích KHTSCD vào phí 2141 55.446.063

31/03/25 KH Trích KHTSCD vào phí 2422 1.445.796

31/03/25 KH Trích KHTSCD vào phí 2421 66.000.000

31/03/25 KH Trích KHTSCD vào phí 2422 3.840.632

04/10/25 601231 Phí ngân hàng HĐ 601231 11211 50.000

06/10/25 009364 Tiền dầu xe nâng hóa đơn 9364 331 4.537.157

07/10/25 1358245 Cước viễn thông HĐ 1358245 331 150.000

30/11/25 BHXH Trích BHXH, BHYT, KPCD vào phí T11 3383 1.896.300

30/11/25 LUONG Trích lương vào chi phí T11 334 33.800.000

30/11/25 LUONG Trích lương vào chi phí T11 334 75.400.000

28/12/25 4138635 Chi tiếp khách theo HĐ số 4138635 331 1.014.000

31/12/25 LUONG Trích lương vào chi phí T12 334 55.373.900

31/12/25 LUONG Trích lương vào chi phí T12 334 128.196.154

SỔ CÁI

Năm 2025

Tài khoản: 642-Chi phí quản lý kinh doanh

CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TK ĐƯ

SỐ TIỀN

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ

…

…

…

…

…

…

…

Tổng cộng phát sinh 1.903.977.722 1.903.977.722

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 1.903.977.722 1.903.977.722

Số dư cuối kỳ

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025  

 

2.2.7. Kế toán thu nhập khác 

2.2.7.1. Nội dung  

Công ty sử dụng TK 711 – Thu nhập khác để phản ánh các khoản thu nhập 

khác phát sinh trong kỳ, bao gồm khoản chiết khấu thương mại được hưởng từ nhà 

cung cấp. 

2.2.7.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

- Sổ Nhật ký chung  
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- Sổ Cái tài khoản 711  

- Sổ chi tiết tài khoản 711 

2.2.7.3. Tài khoản sử dụng  

TK 711 – Thu nhập khác 

2.2.7.4. Quy trình ghi sổ 

Khi nhận được hóa đơn chiết khấu thương mại từ nhà cung cấp, kế toán căn 

cứ vào hóa đơn GTGT lập phiếu nhập mua trên phần mềm kế toán. Khoản chiết khấu 

thương mại được Công ty hạch toán vào TK 711 – Thu nhập khác. 

 

Hình 2.33: Hóa đơn GTGT số 85 

* Quy trình hạch toán vào phần mềm: Tại giao diện phần mềm Trí Việt, chọn 

“Kế toán mua hàng và công nợ phải trả” → Chọn “Cập nhật số liệu” chọn “Phiếu 

nhập chi phí mua hàng”  
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Hình 2.34: Giao diện hạch toán khoản chiết khấu thương mại 

- Sau khi nhập xong dữ liệu phần mềm sẽ tự động cập nhập vào sổ sách kế 

toán: Sổ Nhật ký chung; Sổ cái tài khoản 711; Sổ chi tiết tài khoản 711. 

* Trích Sổ nhật ký chung: Tổng hợp các nghiệp vụ được thể hiện ở Phụ lục 

5 

* Trích Sổ chi tiết TK 711: 

SỐ CT NỢ

,

000085 ,

KC-

000009
661.333,

TTN ,

KC-

000009
92.880,

754.213,

754.213,

,

CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN Mẫu số S19-DNN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 

của BTC)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Năm 2025

Tài khoản: 711-Thu nhập khác

CHỨNG TỪ
KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI TK ĐƯ

SỐ TIỀN

NGÀY CÓ

Tồn đầu kỳ ,

24/02

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP 

GỐM SỨ TAICERA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nhập hàng theo HĐ số 00000085

331 661.333,

28/02
KC doanh thu sang KQKD

911 ,

29/07 Tất toán công nợ 131 92.880,

31/07
KC doanh thu sang KQKD

911 ,

Tổng cộng phát sinh 754.213,

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 754.213,

Số dư cuối kỳ ,

Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Kim Hoàng

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

* Trích Sổ cái TK 711: 
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CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

27/02/25 000085 Nhập hàng theo HĐ số 00000085 331 661.333

28/02/25
KC-

000009
KC doanh thu sang KQKD 911 661.333

29/07/25 TTN Tất toán công nợ 131 92.880

31/07/25
KC-

000009
KC doanh thu sang KQKD 911 92.880

SỔ CÁI

Năm 2025

Tài khoản: 711-Thu nhập khác

CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TK ĐƯ

SỐ TIỀN

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ

Tổng cộng phát sinh 754.213 754.213

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 754.213 754.213

Số dư cuối kỳ

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025  

2.2.8. Kế toán chi phí khác 

2.2.8.1. Nội dung chi phí khác 

Trong năm 2025 Công ty phát sinh nội dung Chi phí khác: tiền chậm nộp thuế. 

2.2.8.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng  

- Sao kê ngân hàng  

- Sổ nhật ký chung  

- Sổ cái TK 811  

- Sổ chi tiết TK 8118 

2.2.8.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 811: Chi phí khác 

2.2.8.4. Quy trình ghi sổ 

Kế toán căn cứ vào sao kê ngân hàng để tổng hợp, kiểm tra rồi từ giấy báo Có, 

Sổ phụ kiêm phiếu báo Nợ/Có, Kế toán thực hiện phản ánh vào phần mềm, sau đó 

phần mềm tự động lên Sổ nhật ký chung, sổ cái TK 811 và sổ chi tiết TK 8118. 
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CONG TY TNHH 

TM&DV HOA VAN

Ngày thực hiện/ Date: 03/04/2025

0041000367800 Kênh giao dịch/ 

Trans.Channel:

VCB DigiBiz

Tài khoản thanh toán Số lượng đồng chủ sở 

hữu tài khoản (nếu có)/ 

Number of Joint 

account holders (if 

1

0401971048

01/01/2025 Đến/ To: 31/01/2025

154,810,422 VND

(Bằng chữ/ Inwords: ….)

STT

No.

Ngày
1
/

TNX Date/ Số CT/ Doc No Ngày hiệu lực
2
/

Effective date

Số tiền ghi nợ/

Debit

Số tiền ghi có/

Credit

Số dư/

Balance

Nội dung chi tiết/

Transactions in detail

26 21/01/2025 / 0005 - 00286 21/01/2025 75,193,194 437,149,932 CT TNHH GACH MEN PHU QUY CHUYEN TRA TIEN MUA HANG

27 22/01/2025 / 5065 - 41523 22/01/2025 347,350 436,802,582

NTDT+KB:0168-KBNN Cam Le- Da 

Nang+NgayNT:22012025+MST:0401971048+DBHC:495HH+TKNS:7111+CQT:1007286+LThue:01(C:755-

TM:4918-KT:00/CN/2022-ST:347350-GChu:)

28 22/01/2025 / 5065 - 41537 22/01/2025 3,000,000 433,802,582

NTDT+KB:0168-KBNN Cam Le- Da 

Nang+NgayNT:22012025+MST:0401971048+DBHC:495HH+TKNS:7111+CQT:1007286+LThue:01(C:755-

TM:2863-KT:00/CN/2025-ST:2000000-GChu:)(C:755-TM:2864-KT:00/CN/2025-ST:1000000-GChu:)

29 22/01/2025 / 5065 - 41541 22/01/2025 4,122,585 429,679,997

NTDT+KB:0168-KBNN Cam Le- Da 

Nang+NgayNT:22012025+MST:0401971048+DBHC:495HH+TKNS:7111+CQT:1007286+LThue:01(C:757-

TM:1001-KT:00/Q4/2024-ST:1122585-GChu:)(C:755-TM:1052-KT:00/CN/2024-ST:3000000-GChu:)

30 22/01/2025 / 5218 - 82203 22/01/2025 100,000,000 529,679,997 564204.220125.100353.TGP CK HOA VAN

31 22/01/2025 / 5223 - 55646 22/01/2025 13,361,240 516,318,757 MBBIZ6031027013.055646.CONG TY TNHH TM&DV HOA VAN chuyen tien hang hd 233,234.

32 22/01/2025 / 0006 - 00185 22/01/2025 110,000,916 626,319,673 CTY TNHH GACH MEN PHU QUY CHUYEN TRA TIEN MUA HANG

33 22/01/2025 / 5389 - 20345 22/01/2025 25,298,028 651,617,701 020097041501221504142025s9E3087766.20345.150415.CTY AN HAI chuyen tien

46 24/01/2025 / 5214 - 12819 24/01/2025 26,032,341 413,266,893 770183.240125.152019.TGP CK HOA VAN

47 24/01/2025 / 5078 - 11759 24/01/2025 300,000,000 713,266,893
MBVCB.8355771519.HAN XAO VAN chuyen tien cty vcb.CT tu 0041000197762 HAN XAO VAN toi 

0041000367800 CONG TY TNHH TM&DV HOA VAN

48
25/01/2025 / 9701 - 

0010024703
25/01/2025 24,001 713,290,894 INTEREST PAYMENT

49 26/01/2025 / 5241 - 81271 26/01/2025 175,000,000 888,290,894
MBVCB.8376865258.HAN XAO VAN chuyen tien vcb.CT tu 0041000197762 HAN XAO VAN toi 

0041000367800 CONG TY TNHH TM&DV HOA VAN

Số dư cuối kỳ/ Closing balance:

(Bằng chữ/ Inwords: ….) Tám trăm tám mươi tám triệu hai trăm chín mươi nghìn tám trăm chín mươi tư đồng

Ngày
1
: Là ngày khách hàng thực hiện giao dịch

Ngày hiệu lực
2
: Là ngày giao dịch được ghi nhận trên hệ thống công nghệ của Vietcombank

Chủ tài khoản/ Account name:

Số tài khoản/ Account number:

Loại tài khoản/ Type of account:

Địa chỉ/ Address:

Mã số thuế/Đăng ký kinh doanh:

Tax Identification No./Business Registration 

No:

CIF:

Loại tiền/ Currency:

Từ/ From:

Số dư đầu kỳ/ Opening balance:

104 HOANG VAN THAI, LIEN CHIEU, DA NANG

15907928

VND

Ghi chú: Giấy Xác nhận này của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đảm bảo thông tin chính xác tại thời điểm xác nhận theo nội dung yêu cầu của Khách hàng. Văn bản Xác nhận này không cấu thành bất kỳ cam đoan hay bảo đảm nào của 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm hiện tại hay tương lai đối với các nghĩa vụ của Khách hàng xác lập với bên thứ ba./.

Note : This letter of confirmation of the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam ensures accurate information at the time of confirmation as requested by the customer. This acknowledgment does not constitute any current or future guarantees of 

the customer's obligations confirmed to third parties./.

733,480,472 VND

888,290,894 VND

Một trăm năm mươi tư triệu tám trăm mười nghìn bốn trăm hai mươi hai đồng

SAO KÊ TÀI KHOẢN

STATEMENT OF ACCOUNT

Tổng số/ Total:

Trân trọng cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ Vietcombank!

Thank you for using Vietcombank’s services!

__________________

VIETCOMBANK – Chung niềm tin vững tương lai

VIETCOMBANK – Together for the future

*********

 

Hình 2.35: Sao kê tiền chậm nộp thuế 
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Hình 2.36: Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước 
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* Quy trình hạch toán vào phần mềm:  

Tại giao diện phần mềm Trí Việt, chọn “Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay” 

→ Chọn “Cập nhật số liệu” chọn “Phiếu chi tiền gửi (Giấy báo nợ)”    

 

Hình 2.37: Giao diện hạch toán tiền nộp chậm thuế 

* Trích Sổ nhật ký chung: Tổng hợp các nghiệp vụ được thể hiện ở Phụ lục 

5 

* Trích sổ chi tiết TK 8118: 

SỐ CT NỢ

,

000077 347.350,

KC-

000011
,

876837 9.590.000,

KC-

000011
,

9.937.350,

9.937.350,

,

CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN Mẫu số S19-DNN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 

của BTC)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Năm 2025

Tài khoản: 8118-Chi phí khác không được trừ

CHỨNG TỪ
KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI TK ĐƯ

SỐ TIỀN

NGÀY CÓ

Tồn đầu kỳ ,

22/01 Kho bạc nhà nước tiền nộp chậm thuế 11211 ,

31/01
KC Chi phí khác không được trừ sang KQKD

911 347.350,

12/12
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN 

MÁY XANH

Không phục vụ HĐSXKD
11211 ,

31/12
KC Chi phí khác không được trừ sang KQKD

911 9.590.000,

Tổng cộng phát sinh 9.937.350,

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 9.937.350,

Số dư cuối kỳ ,

Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Kim Hoàng

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

* Trích sổ cái TK 811: 
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CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

22/01/25 000077 tiền nộp chậm thuế 11211 347.350

31/01/25
KC-

000011
KC Chi phí khác không được trừ sang KQKD 911 347.350

12/12/25 876837 Không phục vụ HĐSXKD 11211 9.590.000

31/12/25
KC-

000011
KC Chi phí khác không được trừ sang KQKD 911 9.590.000

SỔ CÁI

Năm 2025

Tài khoản: 811-Chi phí khác

CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TK ĐƯ

SỐ TIỀN

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ

Tổng cộng phát sinh 9.937.350 9.937.350

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 9.937.350 9.937.350

Số dư cuối kỳ

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Kế toán trưởng  

 

2.2.9. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

2.2.9.1. Nội dung chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập hiện hành, làm căn 

cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài 

chính hiện hành. 

Cuối năm, căn cứ vào tổng kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 

kế toán tiến hành lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp cho nhà 

nước, sau đó lưu lại các chứng từ liên quan. 

2.2.9.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN  

- Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà Nước  

- Sổ nhật ký chung  

- Sổ cái TK 821  

- Sổ chi tiết TK 821 

2.2.9.3. Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp để phản ánh 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ. 
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2.2.9.4. Quy trình ghi sổ 

Tiến hành vào phần mềm HTKK để lập tờ khai. Đăng nhập MST công ty sau 

đó chọn “Thuế thu nhập doanh nghiệp” → Chọn “Tờ khai quyết toán TNDN 

(03/TNDN) [TT80/2021]”. Sau đó tiến hành nhập các số liệu vào phụ lục Kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh. Số liệu sẽ tự động cập nhật lên tờ khai thuế TNDN. 

❖ Tờ khai thuế TNDN: 
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Hình 2.38: Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2025 
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Hình 2.39: Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

* Quy trình hạch toán vào phần mềm: Tại giao diện phần mềm Trí Việt, chọn 

“Kế toán tổng hợp” → Chọn “Cập nhật số liệu” chọn “Phiếu kế toán” 
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Hình 2.40: Giao diện hạch toán thuế TNDN lên phần mềm 

* Trích Sổ nhật ký chung: Tổng hợp các nghiệp vụ được thể hiện ở Phụ lục 

5 

* Trích Sổ chi tiết TK 821: 

SỐ CT NỢ

,

KC-

000012
,

TNDN 27.505.744,

27.505.744,

27.505.744,

,

CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN Mẫu số S19-DNN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 

của BTC)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Năm 2025

Tài khoản: 821-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

CHỨNG TỪ
KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI TK ĐƯ

SỐ TIỀN

NGÀY CÓ

Tồn đầu kỳ ,

31/12
KC Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp sang KQKD

911 27.505.744,

31/12 Thuế TNDN 2025 3334 ,

Tổng cộng phát sinh 27.505.744,

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 27.505.744,

Số dư cuối kỳ ,

Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Kim Hoàng

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

* Trích Sổ cái TK 821: 
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CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

31/12/25
KC-

000012

KC Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp sang 

KQKD
911 27.505.744

31/12/25 TNDN Thuế TNDN 2025 3334 27.505.744

SỔ CÁI

Năm 2025

Tài khoản: 821-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TK ĐƯ

SỐ TIỀN

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ

Tổng cộng phát sinh 27.505.744 27.505.744

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 27.505.744 27.505.744

Số dư cuối kỳ

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025  

2.2.10. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh  

2.2.10.1 Nội dung xác định kết quả hoạt động kinh doanh  

Cuối kỳ, từ các tài khoản liên quan: 511, 515, 632, 642, 711, 811, kế toán thực 

hiện bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí vào TK 911 để xác định kết quả kinh 

doanh. 

2.2.10.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

- Phiếu kết chuyển  

- Sổ chi tiết TK 911  

- Sổ nhật ký chung  

- Sổ cái TK 911 

2.2.10.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

2.2.9.4 Quy trình ghi sổ 

Cuối kỳ, sau khi đã kiểm tra tất cả chứng từ kế toán, kế toán tiến hành kết 

chuyển doanh thu và chi phí vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong 

năm. Vào mục “Kế toán tổng hợp” → Chọn “Cập nhật số liệu” → Chọn “Bút toán 

kết chuyển tự động” phần mềm sẽ tự động kết chuyển. 

* Trích Sổ nhật ký chung: Tổng hợp các nghiệp vụ được thể hiện ở Phụ lục 

5 

* Trích Sổ chi tiết TK 911: 
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Mẫu số S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của BTC)

Năm 2025

Tài khoản: 911-Xác định kết quả kinh doanh

31/12
KC-

000001

KC doanh thu sang KQKD
5111 , 4.970.427.677,

31/12
KC-

000002

KC doanh thu sang KQKD
5113 , 13.636.364,

31/12
KC-

000003

KC doanh thu sang KQKD
515 , 936.143,

31/12
KC-

000004

KC chi phí lương nhân viên bán hàng
64211 128.196.154, ,

31/12
KC-

000005

KC chi phí mua ngoài phục vụ bán hàng
64213 6.873.038, ,

31/12
KC-

000006

KC Chi phí nhân viên quản lý sang KQKD
64221 57.270.200, ,

31/12
KC-

000007

KC Chi phí điện , nước, điện thoại,.. sang 

KQKD
64223 150.000, ,

CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

Tồn đầu kỳ , ,

…

Tổng cộng phát sinh 45.482.288.662, 45.482.288.662,

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 45.482.288.662, 45.482.288.662,

Số dư cuối kỳ , ,

31/12
KC-

000008

KC Phí ngân hàng sang KQKD
64225 45.014.671, ,

31/12
KC-

000009

KC Chi phí khấu hao, phân bổ sang KQKD
64226 133.794.604, ,

31/12
KC-

000010

KC Chi phí khác sang KQKD
64227 7.979.202, ,

31/12
KC-

000011

KC Chi phí khác không được trừ sang KQKD
8118 9.590.000, ,

31/12
KC-

000012

KC Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp sang 

KQKD
821 27.505.744, ,

31/12
KC-

000013

KC Giá vốn hàng bán sang KQKD
632 4.506.485.313, ,

31/12
KC-

000014

KC Chi phí tài chính sang KQKD
635 38.961.711, ,

31/12
KC-

000015

KC Lãi Lỗ KDXS (911)
4212 23.179.547, ,

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

CHỨNG TỪ KHÁC

H 

HÀNG

DIỄN GIẢI TK ĐƯ
SỐ TIỀN

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Kim Hoàng  

* Trích Sổ cái TK 911: 
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CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

31/12/25
KC-

000001
KC doanh thu sang KQKD 5111 4.970.427.677

31/12/25
KC-

000002
KC doanh thu sang KQKD 5113 13.636.364

31/12/25
KC-

000003
KC doanh thu sang KQKD 515 936.143

31/12/25
KC-

000004
KC chi phí lương nhân viên bán hàng 64211 128.196.154

31/12/25
KC-

000005
KC chi phí mua ngoài phục vụ bán hàng 64213 6.873.038

31/12/25
KC-

000006
KC Chi phí nhân viên quản lý sang KQKD 64221 57.270.200

31/12/25
KC-

000007

KC Chi phí điện , nước, điện thoại,.. sang 

KQKD
64223 150.000

31/12/25
KC-

000008
KC Phí ngân hàng sang KQKD 64225 45.014.671

31/12/25
KC-

000009
KC Chi phí khấu hao, phân bổ sang KQKD 64226 133.794.604

31/12/25
KC-

000010
KC Chi phí khác sang KQKD 64227 7.979.202

31/12/25
KC-

000011
KC Chi phí khác không được trừ sang KQKD 8118 9.590.000

31/12/25
KC-

000012

KC Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp sang 

KQKD
821 27.505.744

31/12/25
KC-

000013
KC Giá vốn hàng bán sang KQKD 632 4.506.485.313

31/12/25
KC-

000014
KC Chi phí tài chính sang KQKD 635 38.961.711

31/12/25
KC-

000015
KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 23.179.547

SỔ CÁI

Năm 2025

Tài khoản: 911-Xác định kết quả kinh doanh

CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TK ĐƯ

SỐ TIỀN

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ

Tổng cộng phát sinh 45.482.288.662 45.482.288.662

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 45.482.288.662 45.482.288.662

Số dư cuối kỳ

…

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025  
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* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 
 

 

 

Hình 2.41: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 
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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG 

TY TNHH TM & DV HOA VÂN 

3.1. Nhận xét thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân 

3.1.1. Ưu điểm 

- Qua thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH TM & DV Hoa 

Vân, em nhận thấy công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại Công ty đã được tổ chức tương đối hợp lý và đạt được những kết quả tích cực như 

sau: 

➢ Về công tác tổ chức quản lý: Ban lãnh đạo công ty có trình độ chuyên môn và 

kinh nghiệm thực tiễn, từ đó đưa ra những định hướng phát triển phù hợp với 

tình hình thị trường. Cơ cấu tổ chức được xây dựng tương đối rõ ràng, có sự 

phân cấp quản lý hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp giữa các bộ 

phận trong doanh nghiệp. Nhờ đó, các hoạt động kinh doanh được triển khai 

tương đối đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. 

➢ Về tổ chức bộ máy kế toán: Công ty đã xây dựng bộ máy kế toán theo hướng 

gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc. Các nhân viên kế toán được 

phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với trình độ chuyên môn, qua đó hạn 

chế được sự chồng chéo trong công việc.  

➢ Về phần mềm kế toán trong quá trình xử lý nghiệp vụ: Phần mềm có giao diện 

thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với quy mô doanh nghiệp. Việc sử dụng 

phần mềm giúp tăng tốc độ xử lý dữ liệu, giảm thiểu sai sót so với phương 

pháp thủ công, đồng thời hỗ trợ lập báo cáo tài chính và kết xuất dữ liệu phục 

vụ công tác phân tích một cách thuận tiện. 

➢ Về hệ thống tài khoản, chứng từ và sổ sách kế toán, Công ty đã áp dụng đúng 

theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC. Hệ thống tài khoản được xây 

dựng phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh, giúp phản ánh đầy đủ các 

nghiệp vụ phát sinh. Chứng từ kế toán được lập đầy đủ, hợp lệ, nội dung rõ 

ràng và được kiểm tra trước khi ghi sổ. Quy trình luân chuyển chứng từ tương 

đối khoa học, góp phần đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin kế 

toán. Sổ sách kế toán được ghi chép đầy đủ, liên tục và lưu trữ đúng quy định, 

thuận tiện cho việc tra cứu và kiểm tra. 
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3.1.2. Hạn chế 

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân vẫn còn tồn tại 

một số hạn chế cần được khắc phục. 

- Về chính sách bán hàng: Hiện nay, Công ty chưa áp dụng các chính sách 

khuyến khích tiêu thụ hàng hóa như chiết khấu thương mại hoặc chiết khấu thanh 

toán đối với khách hàng. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, 

việc thiếu các chính sách ưu đãi có thể làm giảm khả năng thu hút khách hàng mới 

cũng như duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Đồng thời, điều này cũng ảnh 

hưởng đến khả năng gia tăng doanh số bán hàng và mở rộng thị phần của Công ty. 

Do đó, việc xây dựng các chính sách bán hàng linh hoạt và phù hợp là cần thiết nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. 

- Lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: Công ty còn phát sinh nhiều nghiệp vụ 

bán chịu đối với các khách hàng quen thuộc. Điều này dẫn đến việc kế toán phải 

thường xuyên theo dõi và quản lý một khối lượng công nợ tương đối lớn. Tuy nhiên, 

Công ty hiện chưa thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản 

nợ có dấu hiệu rủi ro, làm cho báo cáo tài chính chưa phản ánh đầy đủ khả năng tổn 

thất có thể xảy ra. 

- Công tác hạch toán các khoản trích theo lương: Công ty hiện đang hạch 

toán các khoản BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn vào cùng TK 3383. Việc không 

theo dõi riêng từng khoản bảo hiểm và kinh phí công đoàn trên các tài khoản cấp 2 

tương ứng như TK 3383, TK 3384 và TK 3382 làm giảm tính chi tiết của thông tin 

kế toán, gây khó khăn cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu với cơ quan bảo hiểm xã 

hội cũng như công tác quản lý các khoản phải nộp theo từng nội dung cụ thể. 

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân 

Trên cơ sở những kiến thức lý luận đã được trang bị trong quá trình học tập và 

kết quả tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH TM & DV Hoa Vân, em xin đề xuất một 

số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công ty như sau: 

Đề xuất 1: Hoàn thiện chính sách bán hàng nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng 

hóa 

Để nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, 

Công ty nên áp dụng các chính sách chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán 

đối với khách hàng. Đồng thời, cần đẩy mạnh hoạt động quảng bá sản phẩm, mở rộng 
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thị trường tiêu thụ và xây dựng các chương trình ưu đãi phù hợp đối với khách hàng 

truyền thống và khách hàng có giá trị mua hàng lớn. Điều này sẽ góp phần gia tăng 

doanh thu, thu hút khách hàng và đẩy nhanh quá trình thu hồi vốn. 

Đề xuất 2: Thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi 

Để hạn chế rủi ro tài chính và đảm bảo an toàn vốn kinh doanh, Công ty nên 

thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định hiện hành và hạch toán 

vào TK 2293. Đồng thời, cần thường xuyên theo dõi, đối chiếu và đánh giá khả năng 

thu hồi các khoản công nợ để có biện pháp xử lý kịp thời đối với các khoản nợ quá 

hạn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý công nợ và phản ánh trung thực tình hình 

tài chính của doanh nghiệp. 

Đề xuất 3: Hoàn thiện công tác hạch toán các khoản trích theo lương 

Để đảm bảo việc hạch toán các khoản trích theo lương được thực hiện đúng 

quy định và cung cấp thông tin kế toán chính xác, Công ty nên mở chi tiết các tài 

khoản bảo hiểm theo từng nội dung cụ thể. Thay vì hạch toán chung các khoản bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn vào TK 3383, kế toán nên thực hiện 

theo dõi riêng trên các tài khoản tương ứng như TK 3383 – Bảo hiểm xã hội, TK 3384 

– Bảo hiểm y tế và TK 3382 – Kinh phí công đoàn. 
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KẾT LUẬN 

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát 

triển của doanh nghiệp. Việc tổ chức tốt công tác kế toán không chỉ giúp doanh nghiệp 

phản ánh chính xác tình hình hoạt động kinh doanh mà còn cung cấp những thông tin 

cần thiết phục vụ cho quá trình quản lý và ra quyết định của nhà quản trị. 

Qua thời gian thực tập và nghiên cứu thực tế tại Công ty TNHH TM & DV 

Hoa Vân, em đã có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị. Trên cơ sở vận dụng những kiến thức đã được 

học tại trường kết hợp với việc nghiên cứu thực tế, khóa luận đã hệ thống hóa những 

vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; 

đồng thời phản ánh thực trạng công tác kế toán tại Công ty trong năm 2025. 

Qua quá trình nghiên cứu, có thể nhận thấy Công ty TNHH TM & DV Hoa 

Vân đã tổ chức tương đối tốt công tác kế toán, tuân thủ các quy định của chế độ kế 

toán hiện hành, sử dụng phần mềm kế toán trong quá trình hạch toán và cung cấp 

thông tin phục vụ quản lý. Bên cạnh những ưu điểm đạt được, công tác kế toán tại 

Công ty vẫn còn một số hạn chế như chưa áp dụng các chính sách chiết khấu nhằm 

thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, chưa thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi và 

việc hạch toán các khoản bảo hiểm chưa được theo dõi chi tiết theo từng tài khoản 

cấp hai. Từ đó, em đã mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện 

hơn công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu và thực hiện khóa luận, 

song do kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài khóa luận 

khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý 

thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO   

Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26-08-2016 của Bộ tài chính   

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. 

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 20/11/2015. 

Các chứng từ, sổ sách kế toán, hóa đơn giá trị gia tăng và tài liệu nội bộ của Công ty 

TNHH TM & DV Hoa Vân. 

Các khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tham khảo tại thư viện Trường Đại 

học Kiến trúc Đà Nẵng. 

Các văn bản pháp luật có liên quan về kế toán, thuế và hóa đơn hiện hành. 
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PHỤ LỤC 

1. Phụ lục 1: Quy trình lập hóa đơn GTGT 

(1) Đăng nhập  

• Truy cập địa chỉ: https://einvoice.com.vn/ 

• Đăng nhập bằng tài khoản kế toán doanh nghiệp (mã số thuế, tên đăng nhập, 

mật khẩu). 

 

(2) Tại mục Menu “Hóa đơn”, chọn chức năng Hóa đơn, chọn Lập Hóa đơn giá 

trị gia tăng 

 

(3) Nhập thông tin hóa đơn 
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(4) Nhấn chọn “Ghi” hóa đơn 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, cần kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn các thông tin 

đã chính xác, sau đó nhấn chọn "Ghi" hệ thống sẽ hiện ra thông báo lưu thành 

công.  

 

(5) Xuất hóa đơn 

Sau khi ghi hóa đơn thành công hệ thống sẽ hiển thị thông tin hóa đơn cùng với các 

nút chức năng để xử lý hóa đơn.  

 

(6) Ký số hóa đơn 

Hệ thống sẽ tự động cấp số hóa đơn sau đó chuyển sang giao diện ký số cho hóa 

đơn. Khi này, chương trình sẽ thông báo yêu cầu doanh nghiệp chọn chữ ký số 

trong danh sách. Trong quá trình lập, ký số cho hóa đơn hệ thống sẽ tự động xin cấp 

mã cho hóa đơn. Mã hóa đơn tuân thủ theo thứ tự tăng dần. 

(7) Gửi hóa đơn cho khách hàng 
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Doanh nghiệp có thể gửi email cho khách hàng bằng cách nhập thông tin email 

người mua và nhấn nút "Gửi hóa đơn". Khi này khách hàng check email để nhận 

thông tin hóa đơn. 

 

2. Phụ lục 2: Quy trình hạch toán hóa đơn GTGT vào phần mềm 

 

3. Phụ lục 3: Quy trình hạch toán hóa đơn GTGT vào phần mềm 

 

4. Phụ lục 4: Quy trình mở Sổ nhật ký chung 
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5. Phụ lục 5: Sổ nhật ký chung 
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Số CT Ngày Có

000024 01/01

X

X 90.909

X 909.091

X

THUE 01/01

X 3.000.000

X

000077 22/01

X 347.350

X

KC-000008 31/01

X 3.000.000

X

KC-000011 31/01

X 347.350

X

000048 24/02

X 3.870.874

X

X

X 11.160.000

X 905.200

X 11.315.000

X

X

000085 24/02

X

X 661.333

X

X 661.333

KC-000009 28/02

X

X 661.333

KC-000010 28/02

X 3.453.442.312

X

KC-000011 28/02

X 24.619.040

X

000045 28/03

X

X 10.000.000

X 800.000

X

28/03
Cước vận chuyển gạch men từ Đà Nẵng 

đi Hà Tĩnh HĐ số 00000045

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, 

dịch vụ 
1331 800.000

Phải trả cho người bán 331

Phải trả cho người bán 331

Chi phí vận chuyển hàng bán 64212 10.000.000

…

Chi phí tài chính 635

Xác định kết quả kinh doanh 911 24.619.040

28/02 KC doanh thu sang KQKD

Thu nhập khác 711 661.333

Xác định kết quả kinh doanh 911

28/02 KC Giá vốn hàng bán sang KQKD

Giá vốn hàng bán 632

Xác định kết quả kinh doanh 911 3.453.442.312

28/02 KC Chi phí tài chính sang KQKD

Hàng hóa 156 661.333

Phải trả cho người bán 331

Phải trả cho người bán 331 661.333

Thu nhập khác 711

24/02 Nhập hàng theo HĐ số 00000085

Tiền gửi ngân hàng 

BIDV(tk_56010001608825)
11212

Phải thu của khách hàng 131 11.315.000

Phải thu của khách hàng 131 905.200

Hàng hóa 156

Thuế GTGT đầu ra 33311

Doanh thu bán hàng hóa 5111

Giá vốn hàng bán 632 11.160.000

…

Chi phí tài chính 635 3.870.874

24/02 trả lãi 

31/01
KC Chi phí khác không được trừ sang 

KQKD

Chi phí khác không được trừ 8118

Xác định kết quả kinh doanh 911 347.350

31/01 KC Thuế, phí, lệ phí,... sang KQKD

Thuế, phí, lệ phí,... 64224

…

Xác định kết quả kinh doanh 911 3.000.000

…

22/01 tiền nộp chậm thuế

Tiền gửi ngân hàng 

Vietcombank(tk_0041000367800)
11211

Chi phí khác không được trừ 8118 347.350

01/01 Lệ phí môn bài 2025

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 3339

Thuế, phí, lệ phí,... 64224 3.000.000

…

…

CÔNG TY TNHH TM & DV HOA VÂN

104 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm 2025

Ngày 

ghi sổ

Chứng từ
Diễn Giải

Đã 

ghi 

sổ

Số hiệu 

TK đối 

ứng

Phát Sinh

Nợ

01/01 Tiền xăng dầu HD 24

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, 

dịch vụ 
1331 90.909

Phải trả cho người bán 331

Phải trả cho người bán 331

Chi phí khác 64227 909.091
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KC-000005 31/03

X 10.000.000

X

281429 25/06

X

X 562.409

X 5.624.094

X

KC-000005 30/06

X 7.960.095

X

601231 04/10

X 50.000

X 5.000

X

X

1358245 07/10

X

X 150.000

X 15.000

X

KC-000007 31/10

X 300.000

X

KC-000009 31/10

X 8.637.273

X

000418 11/11

X

X

X 1.090.909

X 13.636.364

BHXH 30/11

X

X 1.896.300

X 926.100

X

KC-000002 30/11

X

X 13.636.364

KC-000004 30/11

X 75.400.000

X

KC-000006 30/11

X 35.696.300

X

LUONG 30/11

X 106.860.205

X 33.800.000

X 75.400.000

X

X

X

Tiền Việt Nam 1111

Phải trả người lao động 334

Phải trả người lao động 334

Phải trả người lao động 334 106.860.205

Chi phí nhân viên bán hàng 64211 75.400.000

Chi phí nhân viên quản lý 64221 33.800.000

30/11 Chi thanh toán lương

Chi phí nhân viên bán hàng 64211

Xác định kết quả kinh doanh 911 75.400.000

30/11
KC Chi phí nhân viên quản lý sang 

KQKD

Chi phí nhân viên quản lý 64221

Xác định kết quả kinh doanh 911 35.696.300

30/11 KC doanh thu sang KQKD

Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113 13.636.364

Xác định kết quả kinh doanh 911

30/11 KC chi phí lương nhân viên bán hàng

30/11 Trích BHXH, BHYT, KPCD vào phí T11

Phải trả người lao động 334 926.100

Bảo hiểm xã hội 3383

Bảo hiểm xã hội 3383

Chi phí nhân viên quản lý 64221 1.896.300

Phải thu của khách hàng 131 1.090.909

Thuế GTGT đầu ra 33311

Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113

11/11 Bán hàng theo HD 000418

Phải thu của khách hàng 131 13.636.364

Xác định kết quả kinh doanh 911 8.637.273

31/10
KC Chi phí điện , nước, điện thoại,.. 

sang KQKD

Chi phí điện , nước, điện thoại,.. 64223

Xác định kết quả kinh doanh 911 300.000

31/10 KC Chi phí khác sang KQKD

Chi phí khác 64227

…

Phải trả cho người bán 331

Chi phí điện , nước, điện thoại,.. 64223 150.000

07/10 Cước viễn thông HĐ 1358245 

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, 

dịch vụ 
1331 15.000

Phải trả cho người bán 331

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, 

dịch vụ 
1331 5.000

Phí ngân hàng 64225 50.000

04/10 Phí ngân hàng HĐ 601231

Tiền gửi ngân hàng 

Vietcombank(tk_0041000367800)
11211

Tiền gửi ngân hàng 

Vietcombank(tk_0041000367800)
11211

…

30/06 KC chi phí mua ngoài phục vụ bán hàng

Chi phí mua ngoài phục vụ bán hàng 64213

Xác định kết quả kinh doanh 911 7.960.095

…

25/06 DO 0.05S-II xe nâng HĐ số 281429

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, 

dịch vụ 
1331 562.409

Phải trả cho người bán 331

Phải trả cho người bán 331

Chi phí mua ngoài phục vụ bán hàng 64213 5.624.094

…

31/03 KC chi phí vận chuyển bán hàng

Chi phí vận chuyển hàng bán 64212

Xác định kết quả kinh doanh 911 10.000.000

…

…

…

…  
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000460 02/12

X

X

X 1,612,334

X 132,266

X 1,653,328

X

4138635 28/12

X

X 1,014,000

X 81,120

X

000618 31/12

X

X 27,120

KC-

000001
31/12

X

X 4,970,427,677

KC-

000002
31/12

X

X 13,636,364

KC-

000003
31/12

X

X 936,143

KC-

000009
31/12

X 133,794,604

X

KC-

000010
31/12

X 7,979,202

X

KC-

000011
31/12

X 9,590,000

X

KC-

000012
31/12

X 27,505,744

X

KC-

000013
31/12

X 4,506,485,313

X

KC-

000014
31/12

X 38,961,711

X

KC-

000015
31/12

X 23,179,547

X

KH 31/12

X 62,151,189

X 66,686,500

X 2,336,001

X 4,956,915

X

X

X

X

TNDN 31/12

X 27,505,744

X
430,934,924,18

5

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Nguyễn Kim Hoàng

31/12 Thuế TNDN 2025

Thuế thu nhập doanh nghiệp 3334

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 821 27,505,744

TỔNG CỘNG
430,934,924,18

5

TP.Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Chi phí trả trước ngắn hạn 2421

Chi phí trả trước dài hạn 2422

Chi phí trả trước dài hạn 2422

Chi phí mua ngoài phục vụ bán hàng 64213 2,336,001

Chi phí khấu hao, phân bổ 64226 66,686,500

Chi phí khấu hao, phân bổ 64226 62,151,189

Chi phí khấu hao, phân bổ 64226 4,956,915

Xác định kết quả kinh doanh 911 4,506,485,313

31/12 KC Chi phí tài chính sang KQKD

Chi phí tài chính 635

Xác định kết quả kinh doanh 911 38,961,711

31/12 KC Lãi Lỗ KDXS (911)

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 

nay
4212

Xác định kết quả kinh doanh 911 23,179,547

31/12 Trích KHTSCD vào phí

Hao mòn TSCĐ hữu hình 2141

Xác định kết quả kinh doanh 911 7,979,202

31/12
KC Chi phí khác không được trừ 

sang KQKD

Chi phí khác không được trừ 8118

Xác định kết quả kinh doanh 911 9,590,000

31/12
KC Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp sang KQKD

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 821

Xác định kết quả kinh doanh 911 27,505,744

31/12 KC Giá vốn hàng bán sang KQKD

Giá vốn hàng bán 632

31/12
KC Chi phí khấu hao, phân bổ sang 

KQKD

Chi phí khấu hao, phân bổ 64226

Xác định kết quả kinh doanh 911 133,794,604

31/12 KC Chi phí khác sang KQKD

Chi phí khác 64227

Xác định kết quả kinh doanh 911

31/12 KC doanh thu sang KQKD

Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113 13,636,364

Xác định kết quả kinh doanh 911

31/12 KC doanh thu sang KQKD

Doanh thu hoạt động tài chính 515 936,143

Xác định kết quả kinh doanh 911

31/12 KC doanh thu sang KQKD

Doanh thu bán hàng hóa 5111 4,970,427,677

Tiền gửi ngân hàng 

Vietcombank(tk_0041000367800)
11211 27,120

Doanh thu hoạt động tài chính 515

31/12 Lãi tiền gửi

28/12 Chi tiếp khách theo HĐ số 4138635

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng 

hóa, dịch vụ 
1331 81,120

Phải trả cho người bán 331

Phải trả cho người bán 331

Chi phí khác 64227 1,014,000

Doanh thu bán hàng hóa 5111

Giá vốn hàng bán 632 1,612,334

02/12 Bán hàng theo HĐ số 00000460

Phải thu của khách hàng 131 132,266

Phải thu của khách hàng 131 1,653,328

Hàng hóa 156

Thuế GTGT đầu ra 33311

…

…

…
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6. Phụ lục 6: Quy trình mở sổ chi tiết TK 5111, TK 5113 

 

 

7. Phụ lục 7: Quy trình hạch toán doanh thu hoạt động tài chính vào phần mềm 
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8. Phụ lục 8: Quy trình hạch toán chi phí tài chính vào phần mềm 

 

9. Phụ lục 9: Quy trình hạch toán tiền lương vào phần mềm 
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10. Phụ lục 10: Quy trình hạch toán chi phí cước vận chuyển vào phần mềm 

 

11. Phụ lục 11: Quy trình hạch toán chi phí mua dầu vào phần mềm 
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12. Phụ lục 12: Quy trình hạch toán khấu hao TSCĐ vào phần mềm 

 

13. Phụ lục 13: Quy trình hạch toán phí ngân hàng vào phần mềm 
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